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MỤC CÁC TỪ HIỆU VIẾT TẮT

MỤC VẼ

Chương

VỀ CƠ CỞ
chủ cơ sở:

cơ sở:

1.2.1. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 
trường, phê duyệt dự án.

1.2.2. Qu yết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các 
giấy phép môi trường thành phần

1.2.3. Quy mô cơ sở

suất, nghệ, sản phẩm của cơ sở

suất của cơ sở

Công nghệ khai thác và chế biến.

Sản phẩm của cơ sở

liệu, liệu, nguồn cấp điện, nước của cơ sở

1.4.1. Vật  liệu đầu vào của dự án

cầu về sử dụng nước

cầu về sử dụng điện

cầu về máy móc, thiết bị

. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

1.5.1.Vốn đầu tư

1.5.2. Tổ chức quản lý và t hực hiện dự án

Chương

SỰ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA
TRƯỜNG

Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 
phân vùng môi trường

Sự hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của trường

Chương

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁPBẢO VỆ TRƯỜNG 
CỦA CƠ SỞ

biện nước mưa, xử nước thải

nước mưa

nước thải

Xử nước mưa

Xử nước thải



biện xử bụi, thải

Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chấ t thải rắn thông thường

Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chấ t thải rắn nguy hại

biện giảm thiểu tiếng ồn, độ

3.6. Phương án phòng ngừa , ứng phó sự cố môi trường

3.6.1. An toàn lao động

lao động đối với máy móc, thiết bị

chế biến đá bằng tổ hợp nghiền

cơ nổ

Biện phòng ngừa sự cố sạt lở bờ

Biện bệnh nghề nghiệp

nội đổi với quyết định duyệt kết quả thẩm định báo đánh
động trường

Diện

Vị trí, diện tích xây dựng tại khai trường

Kế h oạch, tiến độ, kế t quả thực hiện ph ương án cải tạo, phục hồi môi trường

Chương

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY TRƯỜNG
4.1. Nội dung đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

4.1.1. Nội  dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

4.1.2. Cam kết bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

4.2.1. Nội  dung đề nghị cấp phép bụi

4.2.2. Cam kết bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý bụi

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

4.3.1. Nội  dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung

4.4. Cam kết về quản lý chấ t thải, phòng ngừa và ứng phó sự c ố môi trường

4.4.1. Quả n lý chất thải

4.4.2. Cam kết về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

4.5. Các cam kết khác về bảo vệ môi trường (Các nội dung chủ đầu tư sẽ tiế p tục thực 
hiện theo quyết định phê du yệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

4.5.1. Các hạng mục công trình xây dựng của dự án tiếp tục thực hiện sau khi được cấp 
giấy phép môi trường

Chương

KẾT QUẢ TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
Kết quả trắc trường định kỳ với nước thải

Kết quả trắc trường định kỳ với thải

Chương

CHƯƠNG TRẮC TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ



Chương trắc trường định kỳ

trắc trường lao động

trắc trường nước thải

Chương

KẾT QUẢ KIỂM

VỀ BẢO VỆ TRƯỜNG ĐỐI  VỚI CƠ SỞ
Chương



MỤC BẢNG

Bảng Tọa độ giới hạn của khu vực thực hiện dự án

Bảng hạngmục của dự

Bảng Cơ cấu sản phẩm của dự

Bảng cầu liệu đầu

Bảng 1.5. Bảng cân bằng nhu cầu sử dụng nước cấp cho các hoạt động tại mỏ

Bảng mục thiếtbị sử dụng

Bảng 1.7. Tổng mức đầu tư của dự án
Bảng Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn tại cơ sở

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải nhà vệ sinh

Bảng Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý nước thải sản xuất tại mỏ

Bảng Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi tại khu vực nghiền sàng

Bảng 3.6. Nhu cầu trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân

ả ế ị ữ ạ ỏ

Bảng Chương thực hiện phương cải tạo, phụchồi trường

Bảng 4.1. Bảng thông số, nồng độ các chất ô nhiễm chính có trong nước thải

Bảng 5.1: Kết quả phân tích và đánh giá chất lượng nước thải.

Bảng Kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2021, 2022

MỤC VẼ

Sơ đồ vị trí khu mỏ
Sơ đồ công nghệ khai thác đá VLXDTT

Sơ đồ công nghệ khai thác đá xẻ

Sơ đồ công nghệ chế biến đá xây dựng

Hình 1.5. Sơ đồ tổ chức sản xuất  

Sơ đồ thu gom và thoát nước thải vệ sinh  

Cấutạo bể tự hoại  

Hình 3.3. Rãnh thu nước chả y vào hồ lắng  

Hình 3.4. Rãnh thu nước mưa chảy tràn phía Tây Bắc khu mỏ  

Hệ thống phun sương dập bụi tại khu vực nghiền sàng  

Thùng rác tại khu nhà điều hành  

Thùng rác tại văn phòng  

Hình 3.8. Hình ảnh kho chứa chất thải nguy hại tại mỏ.....................................................37
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NĐ

QĐ

Bộ trường
Bộ dựng
Bộ tế

phủ
Chất thải nguy hại

: Nghị định
chữa

chuẩn Việt Nam
Quyết định

chuẩn Việt
Tiêu chuẩn xây dựng

: Thông tư
: Uỷ

Chất thải rắn
Vật liệu dựng thường

nghiệp
Cổ phần

nghiệp
Vật liệu nổ nghiệp



Chương
VỀ CƠ CỞ

chủ cơ sở:

+ Đại diện: (Ông) Lê Hồng Phong Chức vụ: Giám đốc

+ Trụ sở chính: Số 89, phố Cao Sơn, phường An Hưng thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

+ Điện thoại: 0913.834.444;

ấ ứ ận đăng ký kinh doanh số ấ

đăng ký thay đổ ầ ứ

cơ sở:

ủ ị ỉnh T hanh Hóa đã ban hành Quyết đị ố

/QĐ ề ệ ệt báo cáo ĐTM cho Dự án đầu tư ự

ở ộ ất khai thác đá vôi làm VLXD thông thườ ạ

Sơn, huyệ

Căn cứ quy đị ạ ản 2 điề ậ ả ệ môi trường năm 2020, ỏ

đá vôi ộc đối tượ ả ấy phép môi trường. Do đó sau khi có Nghị ế ố

HĐND ngày 13/7/2022 củ ội đồ ỉnh Thanh Hóa công ty đã 

ệ ồ sơ xin cấ ấy phép môi trườ ở Tài nguyên và Môi trườ

ẩm đị ỉ ấ ấy phép môi trườ

Tên cơ sở ỏ khai thác đá vôi làm VLXD thông thườ ạ

Sơn, huyệ ỉ

Địa điể xã Hà Sơn, huyệ ỉ

Các hướng tiếp giáp của khu vực mỏ như sau

Bắc đất rừng trồng của Sơ n

+ Phía Đông mỏ đá của c

núi đá Lèn Dài

giáp với núi đá Lèn Dài.

Khu vực dự án có tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến gốc , múi chiếu 

) theo bảng sau:

Bảng Tọa độ giới hạn của khu vực thực iện dự án

Khu vực
Điểm 

Tọa độ VN –

Kinh tuyến trục 105, múi chiếu 3

Khu vực khai thác 



ồ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đượ ệ

Sơ đồ vị khu mỏ

Tổng diện tích khu vực lập dự án đầu tư là: gồm:

Khu vực khai thác có diện tích là được giới hạn bởi các điểm góc từ 1 

đến 10;

Khu vực khai trường có diện tích là được giới hạn bởi các điểm góc t ừ 4 

đến 13.

Khu vực khai trường và khu vực khai thác của công ty tổng diện tích đã

được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất tại hợp đồng số 231/HĐTĐ ngày 22 

tháng 10 năm 2015 với mục đích sử dụng là đất thác khoáng sản và làm khai trườ ng

Khu vực khai trường 

 



2.1. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 
trường, phê duyệt dự án

ự kha i trườ ỏ khai thác đá vôi làm VLXD thông thườ ạ

Hà Sơn, huyệ ỉ ủ ỏ đã 

đượ ấ ấ ản và thuê đấ ố

ết đị ố 3520/QĐ ủ Ủ ỉ ề

ệc điề ỉ ộ ố ộ ấ ản và thuê đấ ố

ủ Ủ ỉ

ông văn số của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

về việc chấp thuận chủ trương nâng công suất khai thá c tại mỏ đá xã Hà Sơn, huyện Hà 

tỉnh Thanh Hóa.

Văn bả ố ủ ở ự ề ệ

“Kế ả ẩm đị ứ ả thi đầu tư xây dự ự ấ

ỏ đá vôi làm Hà Sơn, huyệ ỉnh Thanh Hóa”.

Văn bả ố ủ ở ự ề ệ

“Kế ả ẩm đị ứ ả thi đầu tư xây dự ự ấ

ỏ đá vôi làm Hà Sơn, huyệ ỉnh Thanh Hóa”.

Công văn số ủ ỷ ỉ

ề ệ ận thu đấ ả ậ ệ

ấp trong quá trình khai thác đá vôi tại xã Hà Sơn, huyệ ỉ ớ

ấ /năm.

2.2. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường; các giấy phép môi trường thành phần

ết đị ố /QĐ ề ệ ệt báo cáo ĐT M 

ự án đầu tư xây dự ở ộ ất khai t hác đá vôi làm 

VLXD thông thườ ại núi Lèn Dài, xã Hà Sơn, huyệ ủ

ấy phép môi trườ ầ ệ ạ công ty chưa có Giấ ả nướ

ả ồn nướ ấ ậ ả ệ trườ

2.3. Quy mô cơ sở

ật đầu tư công số ủa cơ sở ạ

đị ủ ậ ề đầu tư công): Dự ổ ức đầu tư VNĐ ộ

ự ổ ức đầu tư dướ ỷ đồ ự ộ ạ ế

ế ả do đó ộc đối tượ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trườ

ạ ụ đ đầu tư, xây dự ạ ự ể ệ ạ ả
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suất, nghệ, sản phẩm của cơ sở

suất của cơ sở

ấ

+ Trướ ất, đơn vị đan ớ ấ đá 

nguyên khối/năm; sau đó công ty xin nâng công suất đá nguyên 

khối/năm Trong đó:

+ Đá  khối làm VLXD thông thường: 81.900m đá nguyên khối/năm ~ 120.803m đá 

/năm (Hệ số nở rời 1,475);

+ Đá khối: 8.100m /năm

Công nghệ khai thác và chế biến.

* Công nghệ khai thác đá VLXD thông thường

Sơ đồ công nghệ khai thác đá

nh sản xuất; ồn ải

Xúc bốc  lên  xe
ô tô vận chuyển

tầng phủ Bụi, tiế ng ồn

Bãi tập kết đá Đá thành phẩm

Đá nguyên liệu

Xuất  bán, 

vận chuyển
Dây chuyền 

nghiền, sàng

Bụi, khí  thải , tiếng ồn

Bụi,  tiếng ồnXuất bán

Đá ối
Xuất bá n

Khoan nổ mìn

Đá hộc



hai thác đá khối tận thu bằng phương pháp cắt dây:

Sử dụng máy khoan YT23 (Đường kính 40mm) có công suất 18 m/ca để khoan định 

hướng. Hiện tại ty đã đầu tư máy khoan YT 23 (Đường kính 42mm) để phục vụ 

cho công tác khoan cắt dây. Sơ đồ công nghệ khai thác đá bằng cắt dây như sau:

Tuần hoàn

Sơ đồ công nghệ khai thác đá xẻ

Quy trình khai thá c đá khối bằng phương pháp cắt dây kim cương: 

Sau khi bóc tầng phủ nếu gặp khối đá lớn sẽ tiến hành cắt dây kim cương để tận dụng 

đá khối. Tiến hành khoan định hướng để luồn dây cáp; dùng máy khoan máy khoan YT23 

đường kính D = 40mm; Sau đó tiến hành luồn dây cáp vào các lỗ khoan để thực hiện quá 

trình cắt đá: Tang cuốn cáp quay kéo theo dây cáp chuyển động quanh vòng nhờ lực ma sát 

giữa dây cáp và khối đá tạo ra các mạch cắt. Nước được cấp l iên tục vào mạch cắt để làm 

mất và đẩy bột đá trong quá trình cắt ra bên ngoài. Lượng nước cấp vào cho quá trình cắt 

khoảng 200 lít/m đá. Nước cùng bột đá trong quá trình cắt một phần thấm ngấm vào các 

vết nứt của khối đá tro mỏ; một phần được định hướng dòng chảy thu gom về hố lắng để 

tách cặn; phần nước sau lắng tại hồ được bơm cấp lại cho quá trình cắt.  

* Công nghệ chế biến

ệ ế ến đá xây dự

Bóc tầng phủ

lỗ định hướng

Luồn dây cáp cắt đá

Cắt đáNước Nước thải

Bụi , tiếng ồn

Xúc bốc  lên  xe
ô tô vận c huyển

Bãi tập kết đá

Hố lắng



Sơ đồ công nghệ chế biến đá xây dựng

Đá nguyên khối sau khi nổ mìn được phân loại, xúc bốc, vận chuyển về trạm nghiền 

để chế biến đá xây dựng. Tại đây sẽ tổ chức phân bổ thành đá hộc sau đó được 

chuyển đến tổ hợp nghiền sàng để sản xuất ra các loại đá 4x6, đá 1x2 đá 0,5x1 đồng thời 

kết hợp với đất đá thải làm đá base. 

Đá từ phểu cấp liệu rung chuyển vào máy nghiền kẹp hàm nghiền thô theo tốc độ 

bình quân, tiếp đó vật liệu đá được vận chuyển bằng băng tải cao su đến bộ phận nghiền 

mịn hơn, sau khi nghiền đá sẽ từ băng tải cao su chuyển vào sàng , sàng phân loại ra 

các cỡ đá khác nhau, để phù hợp yêu cầu cỡ hạt, sau khi sản xuất thành phẩm thì băng t ải 

cao su chuyển đến đống vật liệu thành phẩm; nếu chưa đạt yêu cấu thì băng tải cao su sẽ 

chuyển đến máy nghiền tác động nghiền lại, như vậy trở thành một tuần hoàn mạch kín 

nhiều lần. 

Cơ cấu sản phẩm các loại đá phụ thuộc theo nhu cầu của thị trườ ng và các dự án 

khác trong khu vực;

Tận thu đá khối 

các khối đá được tách khỏi núi đá và trượt xuống chân tầng, tuyến tiếp nhận 

đá sẽ được máy ủi và tời kéo vào khu vực tập kết. Tại đây đá khối được phân loại để xuất

Hiện tại công ty chưa xây dựng xưởng sản xuất đá xẻ tại khai trường của mỏ; Do vậy 

bộ các khối đá đạt yêu cầu sẽ được vận chuyển xuất bán cho các cơ sở sản xuất đá xẻ  

tại khu vực

Đá nguyên khối

Đá hộc

Phễu cấp liệu

Máy nghiền

Sàng phân loại

Bụi, khí thải, ồn, rung

Đá Đá 2x4 Đá mạt, base

Bụi, khí thải, tiếng ồn

Bụi, khí thải, ồn, rung

Bụi, khí thải, ồn, rung

Bụi, khí t hải, tiếng ồn

Đá 1x2

Bụi, khí thải, ồn, rung

Khoan nổ, mìn

Băng tải

Đất, đá thả



Sản phẩm của cơ sở

+ Sản xuất chế biến đá VLXD: đá nguyên khối/năm.

+ Đá vật liệu xây dựng: đá nguyên k ối/năm /năm

Đá 4x6: /năm;

Đá 2x4: /năm;

Đá 1x2: 54361,13 m /năm;

Đá 0,5x /năm;

Đá /năm

Tận thu đá khối /năm.

+ Tận thu đất thải: /năm.

nhu  cầu của thị trườ ng công ty sẽ có sự thay đổi về c ơ cấu 

sản phẩm nêu trên, nhưng  công suất không vượt quá 10% công suất cấp phép.

Bảng Cơ cấu sản phẩm của dự

Cơ cấu sả n phẩm Khối lượn g Đơn vị
Khối lượng đá 

thành phẩm nở rời 

Khối lượn g đá làm VLXD 
thông thường

/năm

Đá cỡ 4x6cm chiếm tỷ lệ /năm

Đá cỡ 2x4cm chiếm tỷ lệ /năm

Đá cỡ 1x2cm chiếm tỷ lệ 4 /năm

Đá cỡ 0,5x 1cm chiếm tỷ lệ 15% /năm

Đá base chiếm tỷ lệ 20% /năm

Khối lượn g đá khối /năm

Khối lượn g đất đá thải /năm

(Nguồn: Số liệu thực tế tại dự

liệu, liệu, nguồn cấp điện, nước của cơ sở

Vật liệu đầu vào của cơ sở

Để phục vụ nhu cầu sản xuất hàng năm của mỏ cần đầu tư, mua sắm một số vật tư 

cho các thiết bị khai thác, trang thiết bị bảo hộ vv… Các trang thiết bị, vật tư được m ua 

từ xã Hà Sơn khu vực lân cận và một số cơ sở trên địa bàn thành phố Thanh Hoá

Việc mua sắ m thiết bị chuyên dụng trong dây chuyền công ng hệ cần được thực  

hiện theo đúng yêu cầu của Dự án và phải đảm bảo tính đồng bộ. Vật tư, thiết bị phụ trợ 

cần đảm bảo số lượng theo quy định.

Vật liệu:

+ Thuốc nổ và phương tiện nổ cho công t ác khoan nổ mìn mua của đơn vị được cấp 

ệ ấ ỏ ắ ộ



+ Các loại vật tư phụ tùng thay thế cho các thiết bị khai thác và chế biến như: cần

mũi răng đào, săm lốp máy nghiền; 

lưới sàng; băng tải; con lăn; dây điện…đượ c mua từ thành phố …

Bảng cầu liệu đầu

vật liệu Đơn vị Khối lượng

Thuốc nổ /đợt nổ

điện /năm

nổ /năm

Dây kim cương Dây/năm

Quần áo bảo hộ lao động Bộ/năm

Bảo hộ lao động khác: kính, mũ, ủng, 
giày vải, găng tay…

cái/năm

cầu về sử dụng nước

Nước phục vụ cho quá trình sản xuấ t bao gồm nước nước rửa xe, tưới đường và nước 

ẩm chống bụi tại khu vực bãi tập kết uyền nghi ền sàng, khu chứa thành phẩm, vệ 

sinh máy móc, thiết bị….. Nguồn nước được lấy từ giếng 

ao lắng tại mỏ. 

Lượng nước cấp cho quá trình sản xuất:

+ Nướ ấ ạt độ ẩ ạ ự ế ế ận đá: 2m

ướ ả ể ụ ệ ố ề hoảng 

+ Nước cấp cho hoạt động phun ẩm giảm bụi tại khu vực trạm nghiền sàng, khu vực 
bốc xúc: khoảng 

Phun ẩm đường: Theo TCXDVN 33:2006 “Cấp nước Mạng lưới đườ ng ống và 

Tiêu chuẩn thiết kế”, định mức sử dụng nước cho hoạt động phun ẩm mặt 

đường bằng biện pháp thủ công là 0,5 lít/1m Với chiều dài trung bình tuyến đường vận 

chuyển đá từ tuyến tiếp nhận đá sau nổ mìn về khu vực chế biến là 00m, chiều rộng 

mặt đường 8m.

x 2 lần/ngày . Tần suất phun ẩm 

lần/ngày.

+ Nước cấp cho hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị: 4m

+ Nước cấp cho hoạt động cắt dây kim cương để khai thác đá khối: Lượng nước sử 
dụng để cắt dây kim cương khoảng 

 ước cấp cho tưới cây: khoảng 1m

Lượng nước dùng cho cứu hoả:

1995: Phòng chống cháy, nổ cho nhà và công trình yêu cầu thiết 
kế, lưu lượng nước dùng cho cứu hỏa là 10 lít/s. Nếu tính 1 đám cháy xảy ra trong 30 phút 
thì lượng nước cần cung cấp cho công tác PCCC khoảng 18.000 lít (tương đương 18m

Lượng nước dùng cho cứu hỏa được lấy từ hồ chứa nước tại khu vực trườ ng

Lượng nước phục vụ cho sinh hoạt của công nhân: Nước cung cấp cho sinh hoạt 



chủ yếu là  khu văn phòng, nhà ăn được lấy từ  giếng tại mỏ. 

+ Nước cấp cho sinh hoạt: 

Hiện tại đã 01 giếng tại khu vực 

văn phòng; Hiện tại lưu lượng đủ để cấ p cho quá sản xuất và sinh hoạt
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cầu về sử dụng điện

Nguồn điện cung cấp cho khu vực được lấy từ lưới điện quốc gia của Chi nhánh điện 

Đơn vị đã lắp đặt trạm biến áp với tổng công suất để phục vụ công tác 

khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ. Nguồn điện được lấy từ trạm biến áp cách khu vực 

khai tahcs  mỏ của công ty khoảng 500m về phái Tây Nam, Hiện tại công ty đã lắp đặt 

tuyến đườ ng dây để đấu nối điện về các trạm biến áp trong khu mỏ để phục vụ c ho hoạt 

đồng khai thác và chế biến đá tại mỏ.

ầ ử ụng điện trong giai đoạ ế ến đượ ố ạ hóa đơn tiề

điệ ế ần đây cho thấ ầ ử ụng điệ ạ ỏ ả

60.000kwh/tháng tương đương ả

ố ệ ử ụng điệ ại hoá đơn tiền điệ ủ

năm 

cầu về máy móc, thiết bị

ầ ế ị ụ ụ ế ế ạ ỏ đượ ổ ợ ạ ả

Bảng mục thiết bị sử dụng

Loại thiết bị
Số 

lượng
Tính năng kỹ thuật Xuất xứ

trạng

Đường kính 42mm

Công suất 18m/ca
Trung Quốc

ớ
ả

Đường 

Công suất 16m/ca

HITACHI gầu 1,2m Thể tích gầu 1,2m Nhật Bản

HOWO 12 tấn Sức tải 12 tấn Trung Quốc

Máy ủi Công suất  110CV Nhật bản

Trạm nghiền đá lắp đặt 
tại khu vực khai trường

trạm
suất 350tấn

công suất tiêu thụ điện 
năng 2

MT V Cơ khí Đại 

Trạm biến áp trạm
2 trạm biến áp công 

suất 400KVA, 01 trạm 
công suất 560kVA

Việt Nam

Máy c ắt dây

Cắt các khối đá bằng 
dây kim cươ ng có 
công suất 37KW.

Chiều dài dây 20

Tốc độ dây truyền: 

Việt Nam

Máy bơm nước Công suất 3,0KW Việt Nam



Loại thiết bị
Số 

lượng
Tính năng kỹ thuật Xuất xứ

trạng

Máy hàn điện Công suất Trung Quốc

Công suất 18,5 kw/h Trung Quốc

máy khoan lớn).
Công suất Trung Quốc

. Nhu  cầu sử dụng nhiên liệu

Nhu cầu nhiên liệu cấp cho các máy móc, thiết b ị và các phương tiện vận chuyển 

được thống kê thực tế tại dự án thông q ua các hóa đơn t iền dầu năm 
gần đây như sau:

Tổng lượng dầu tiêu thụ trong năm 

Tổng lượng dầu sử  dụng gần đây (tháng 1,2, năm 

Nguồn cung cấp: Mua tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã 

Sơn khu vực lân cận.

tin khác liên quan đến cơ sở

5.1.Vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư của dự án là đồ Cụ thể như sau:

Bảng Tổng mức đầu tư của dự án

Khoản mục chi phí Thành Tiền

Chi phí xây dựng cơ bản

Chi phí máy móc, thiế t bị

Tiền cấp quyền khai t hác khoáng sản còn lại

Tiền ký quỹ môi trường (dự kiến)

Chi phí thăm dò, lập hồ sơ

Tổng mức đầu tư (có VAT) 

5.2. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

ự ụ ụ ỏ ộ ủ . Sơ 

đồ ổ ứ ả ủa công ty như sau:



Sơ đồ tổ chức sản xuất 

Chế độ làm việc của  dự án phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Phù hợp với chế độ làm việc của trạm  nghiền sàng khai thác mỏ

+ Luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam.

Phù hợp với điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu khu vực kha i thác và các đặc thù 
của mỏ lộ thiên là làm việc ngoài trời. Căn cứ vào các điều ki ện trên, chế độ làm việc cho 

bộ phận trực tiếp và gián tiếp như sau:

+ Bộ phận lao động trực tiếp và quản lý:

Số ngày làm việc trong năm :

Số ca làm việc trong tháng: 

Số ca làm việc trong ngày:

Số giờ làm việc trong ca: 6 giờ

+ Bảo vệ: 

Số ngày làm việc trong năm :

Số ca làm việc trong ngày:

Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ

+ Những ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định của Nhà nước

TỔ VẬ N TẢI TỔ SỬA CHỮA

GIÁM  ĐỐ

GIÁM  ĐÔC ĐIỀU HÀNH 
MỎ

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ 

TỔ KHAI THÁC TỔ CHẾ BIẾN



Chương

SỰ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI HOẠCH,KHẢ NĂN G CHỊU TẢI CỦA
TRƯỜNG

Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 
phân vùng môi trường

Mỏ khai t hác đá vôi làm VLXD thông thường tại núi

huyện Hà  Trung c ủa công ty TNHH phù hợp với Quyết định số 

450/QĐ TT ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê d uyệt Chiến lược bảo vệ 

môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 205 0 và Kế hoạch số 176 về 

thực hiện QĐ số 450/QĐ Quyết định số 153/QĐ TTg ngày 27/02/2023 của Thủ 

tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch của tỉnh Thanh Hóa – Khu vực mỏ có vị t rí 

thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặ t của phương án phân vùng môi trường và phù h ợp 

với phương án bảo vệ, thă m dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 

ỏ đá vôi làm VLXD thông thườ ạ ệ

ợ ớ ạ thăm  dò, khai thác khoáng sản đá làm vậ ệ ự

thườ ỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đượ ỉ

ệ ạ ết đị ố 572/QĐ ạ ố ứ ự ụ ụ ả

ế ị trí đượ ạch thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm vậ ệ

ựng thông thườ ỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 định hướng đến năm 2030).

ự ợ ớ ạ ử ụng đấ ờ ỳ ế ạ ử ụ

đất năm 2021 huyệ ạ ết đị ố /QĐ ủ ỉ

Như vậ ỏ khai thác đá vôi làm VLXD thông thườ ạ

ệ ỉ ợ ới định hướ ể ủ ỉ

ầ ấ ồ ậ ệ ự ự ớn trên đị

ỉ ự ợ ớ ạ ả ệ môi trườ ố

ạ ỉnh, phân vùng môi trườ

Mỏ đá nằm tại khu vực đồi núi, không có công trình văn hóa, di tích lịch sử. Trong diện 

tích dự án không có dân cư s inh sống, khoảng cách gần nhất từ khu dân cư thôn Vĩnh An, xã 

Hà Sơn gần nhất khoảng m về phía Tây khu mỏ xa các công trình công nghiệp

khoảng cách đến khu công nghiệp tại khoảng km về Đông

khu vực dự án chủ yếu là các núi đá vôi đã cấp phép cho các  tổ chức khai thác chế biến 

khoáng sản, đất đồi núi chưa sử dụng và một số ít đất trồng cây nông nghiệp hàng năm và lâu 

năm của người dân Do đó, vị trí dự án cũng như loại hình ngành nghề đầu tư phù hợp với 

danh mục được phép đầu tư cũng như địa điểm đầu tư dự án xây dựng hoàn toàn phù hợp.

Sự hợ p của cơ sở đối với khả năng chịu tải của trường

Khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá

Sơ n, huyện Hà Trung là loại hình sản xuất đá vật l iệu xây dựng thông thường



+ Đá vật liệu xây dựng: 81.900 đá nguyên khối/năm /năm

Tận thu đá khối xuất bán cho các cơ sở sản xuất đá xẻ /năm.

+ Tận thu đất thải: /năm.

Do vậy hoạt động của dự án sẽ cung cấp một lượng lớn các loại đá xây dựng

đất san lấp các công trình xây dựng, giao thông trong và ngoài tỉnh

Đánh sự ợ ủa cơ sở ớ ả năng chị ả ủa môi trườ

đổ ới báo cáo ĐTM đã đượ ệ ụ ể

Theo quy đị ạ ản 3, điề ủ ậ ả ệ môi trường năm 2020 và khoả

3, điề ủ ị định 08/2022/NĐ ẩ ề ự ện đánh giá tác độ

trường nướ ặ ầm tích, đánh giá khả năng chị ả ạ ạ ả ướ ải đố ớ

ồn nướ ặ ộ ỉ ộ ệ ủ ỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên đế

ẫn chưa có quy đị ủ ỉ ề ả năng chị ả ủ ồn nướ

ặ ộ ỉnh nên chưa có cơ sở để xác đị ả năng chị ả ủa môi trườ g đố ới nướ

ả ủ ự

Mỏ khai thác đá vôi làm VLXD thông thường của công ty 

đá chế biến sẽ lượng bụi, nước thải hoạt, chất thải rắ n; Tuy nhiên chủ đầu 

tư đã áp dụng các biện pháp thu gom xử lý nhằm giảm thiểu các tác động đến trường

tại nguồn tiếp nhận chất thải cụ thể:   

+ Đối với nước thải sin h hoạt: Nướ ả ừ ệ sinh đượ ử lý sơ bộ ằ ể

ự ạ ự ầm dưới khu nhà văn phòng ướ ả ừ nhà ăn đượ ử ể

ầ ỡ nướ ả ừ ắ ặ đượ ẫ hệ thống ống nhựa hệ thống 

cống bê tông ly tấm bể lắng hồ lắng để xử lý trước khi thải ra môi trường là 

cạn phía Tây Nam khu mỏ

+ Đối với nước mưa chảy tràn tại khu vực mỏ tự chảy t ràn theo độ dốc tự  nhiên dẫn 

vào các hố thu sau đó dẫn qua cống bể lắng, hồ lắng để xử lý trước khi thải 

ra môi trường là cạn phía Tây Nam khu mỏ

+ Đố ới nướ ửa xe, nướ ả ừ ạt độ ắt dây đượ

nướ ẫ ể ắ ồ ắng để ử lý trướ ải ra môi trườ ạ

ỏ

ạt độ ủ cơ sở đã phố ợ ới đơn vị tư vấ ấ ẫ

trường không khí, nướ ải và nướ ạ ồ ế ậ ế ả ấ ố

môi trường đề ằ ất lượ ố ễm trong nướ ặt đề ằ

ớ ạ ả ứ

ậy nướ ả ừ cơ sở ử lý đạ ộ

ể ả ồ ế ậ ố ạ

ỏ

ồ ế ận nướ ả ủ cơ sở ỉ đượ ử ụ ớ ục đích cấp thoát nướ

ệ h đấ ệ ử ụ ục đích cấp nướ ạ ệ độ



ự ậ ạ ạ ủ ế ậ ốc nướ ọ

ống, không có độ ự ậ ế ần đượ ả ồ

ồ ụ ả ồ ọa độ thay đổ

ộ ạ ỏ và khai trường, hơn nữ ả ấ ủ ụ ụi thô có kích thướ ớ

ễ ắ ống đấ ần độ ạ ủ cơ sở ỉ ụ ệ

háp phun nướ ậ ụi để ả ểu tác độ ớ ự ế ậ ạ ỏ

ết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng năm của các năm trước đây đính 

kèm trong phụ lục báo cáo, chất lượng không khí, chất lượng nước thải sau xử lý và chất 

lượng môi trường nước của nguồn tiếp nhận đều nằm trong giới hạn của các

chuẩn hiện hành. Vì vậy, có thể kết luận môi trường tiếp nhận hoàn toàn có khả năng 

chịu tải đối với các nguồn chất thải phát sinh tại cơ sở.



Chương

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH  CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ
TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

biện nước mưa, xử nước thải

nước mưa

ự ả

Tự  chảy tràn

Sơ đồ thu gom và thoát nước  mưa

Nước mưa chảy tràn từ trên núi bề mặt sân công nghiệp Đông khai trường

tự chảy tràn theo độ dốc tự nhiên ® hố thu có KT: 1mx1mx1m ® cống bê tông ly tâm có 

đường kính 400mm; dọc t heo biên giới phía Tây Bắc trường để ẫn nướ ả ® ể

ắ có kích thướ 6m; nướ ắ ặ ự ả ử

® ồ ắ ệ để ặ

Nước mưa chảy tràn từ trên mái khu vực văn được thu gom vào ống nhựa PVC 

và cống BT D ® hố ® hệ 

thống cống bê tông ly tâm D400 dọc theo kha i trường phía Tây Bắc ® ể ắ

có kích thước 4mx3mx1,6m; nướ ắ ặ ự ả ử

® ồ ắ ệ để ặ

Nước mưa chảy tràn tại khai trường phía Tây Bắc trườ ng® hố

® hệ thống cống bê tông ly tâm D400 dọc theo khai trường phía Tây Bắc 

® ể ắng có kích thướ nướ ắ ặ ự ả ử

® ồ ắ ệ để

ặ

nước thải

Hố thu gom 
Nước mưa chảy 

tại khai 
trường
Tây Bắc 

suối 
cạn 

mỏ 

Hồ lắng 
có diện 

Cống BT 

Nước mưa chảy 
tại khu mỏ 

và phía Đông 
khai trường 

Bể lắng

Nước mưa 
tại khu vực 
văn phòng  

Ống nhựa 
; cống 



Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải tại mỏ như sau:

Sơ đồ thu gom và thoát nước thải

Đối với nước thải hoạt

bộ lượng nước thải dội vệ sinh của tại mỏ ® bể tự hoại 3 

ngăn có thể t ích ® hệ thống ống thoát nước chung tại khai trường bằng ống 

® ống thu thoát nước khu vực khai trường (ống nhựa PVC 

® hố ®cống bê tông li tâm D400 dài 

ể ắng có kích thướ ®

ả ồ ắ ệ để ặ

Sơ đồ thu gom và thoát nước thải vệ sinh

Ống dẫn nước thải

từ

Ống nước thải ®

ống nhựa D150mm, ® Hố

® hệ thống cống nước 

tại khai trường ® bể lắng ®

hồ có thể tích khoảng để xử lý

Bể  tự
hoại  

Nước 
thải
vệ suối 

cạn 

mỏ 

Hồ 
lắng 

diện 

Ống  
nhựa 

Nước 
thải nhà 
bếp 

Bể  

dầu 
mỡ 

Nước thải từ cắt 
dây kim cương 

Bể tự hoại

ổng

Bể
lắng

Ống  
nhựa 

Hố thu 
Cống 

Nước thải tắm giặt  



Nước thải từ khâu chế b iến và khâu rửa bát, vệ sinh nhà bếp ® ống nhựa 

® bể tách dầu mỡ có thể tích 0,3m sau đó nhập cùng nước thải vệ sinh sau xử 

lý tại bể tự hoại ra hệ thống ống thoát nước khu vực văn phòng ® Hố

® cống nước D400 Bắc khu vực  khai trường ® ể ắ

kích thước 4mx3mx1,6m; nướ ắ ặ ự ả ử

® ồ ắ ệ để ặ ® cạn 

khu mỏ.

Đối với nước tắm, giặt được thu gom đường ống ngầm ® ống nhựa 

tại khu vực văn phòng ® Hố ® cống thu nước D400

Bắc khu vực khai trường  ® ể ắng có kích thước 4mx3mx1,6m; nướ

ắ ặ ự ả ử ® ồ ắ

ệ để ặ ® cạn khu mỏ.

Nước thải sản xuất

Tại trạm nghiền sàng, lưu lượng nước sử dụng rất nhỏ và sử dụng dưới dạng phun 

sương, toà n bộ lượng nước được hấp thụ hoàn toàn trên bề mặt đá. Do đó hầu như  không 

phát sinh nước thải; tác động nước thải từ nguồn này là không đáng kể.

Đối với nướ c thải từ xưởng xẻ: tại thờ điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường công ty chưa xây dựng xưởng xẻ đá; do vậy không phát sinh nước thải 

sản xuất từ hoạt động xẻ đá

Đối với nước thải từ hoạt động cắt dây: Lượng nước thải từ hoạt động cắt dây 

phần lớn được thấm ngấm vào các mạch nứt của đá, phần còn  lại được định hướng theo 

các rãnh thoát để dẫn vào hồ lắng để xử  lý, nước sau đó được tuần hoàn tái sử dụng cho 

hoạt động khai thác và phun ẩm gi ảm bụi.

Xử nước mưa

Nước mưa chảy tràn từ trên núi bề mặt sân công nghiệp phía Đông khai 

trường tự chảy tràn theo độ dốc tự nhiên ể ắ tâij đây phầ ớ

ặn đấ ị ốn theo nước mưa sẽ đượ ắ ạ ể ắ nướ ắ ặn đượ

ả ử rãnh đấ ả ồ ắ ệ

để ế ụ ắ ặ

Nước mưa chả y tràn từ trên mái và tạ i khu vực văn phòng được thu gom vào ống 

nhựa PVC D150mm dài 65,19m để dẫn nướ c mưa chảy tràn vào hố thu có kích thước 

cùng với nước mưa chảy tràn tại khu vực phía Tây Bắc khai trường để lắng 

một phần cặ n đất đá trước khi  dẫn qua hệ thống cống bê tông D400 thoát nước phía Tây 

Bắc khai trường để dẫn nướ c mưa vào bể lắng có thể tích 19, để tiếp tục lắng cặn;

nướ ắ ặn đượ ả ửa t ràn vào rãnh đấ

ả ồ ắ ệ để ế ụ ắ ặ

Nư ớc mưa chảy tràn sau lắng phần lớn được tuần hoàn c ấp lại các hoạt động

phun ẩm giảm bụi, vệ sinh máy móc, phương tiện; Trong trường hợp vượt qu khả năng 



chứa của hồ nước qua cống xả bằng BTLT D300 chảy ra khe cạn phía  Tây khu mỏ; 

đó đảm bảo  toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn tại khu mỏ được tách cặn trước khi thải 

ra môi trường, tránh hiện tượng nước mưa chứa đá vôi chảy ra diện t ích đất nông nghiệp 

của người dân, gây ảnh hưởng đến h

v ố ỹ ậ ủ ệ ố ử

Bảng Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn tại cơ 
sở

Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật

Cống thu nước mưa tại 
khu vực phía Bắc 

trường

Vị trí: Tại khu vực phía Bắc

trường
Kích thước:
Vật liệu cống cốt 

Kết cấu: cống bê tông li tâm, cống tròn

Hố

Vị trí: vực phía Tây Bắc khai trường 
gần khu nhà văn 

Kích thước:
Vật liệu hố

Kết  cấu: 

Bể lắng

Vị trí: Tại khu vực ph ía Nam khai trườ ng

Kích thước:
Vật liệu cống Tường xây gạch, t hành và đáy 

láng vữa xi măng.
Kết cấu: 

Hồ lắng

Diện

xác định hình dạng;
Vật liệu bờ: Bằng đất lu lè n chặt

v ạt độ

Đối với nước mưa chảy tràn tại khu vực khai thác theo độ dốc tự nhiên chảy 

xuống chân núi và chảy tràn trên bề mặt sân công nghiệp sau đó chảy về bể lắng có thể 

hồ lắng có thể t ích 400 để lắng cặn đất đá; Nước sau xử lý phần 

lớn được tuần hoàn tái sử dụng cấp lại cho quá trình rửa xe, phun ẩm giảm bụi, một 

phần xả ra khe cạn. Công ty định kỳ tiến hành nạo cặn, khơi thông dòng chảy 

tránh ách tắc tại bể và hồ lắng đảm bảo dung tích chứa

Xử nước thải

Nước thải hoạt

*Đố ới nướ ộ ệ

ủ đầu tư đã xây d ự ể ự ại 3 ngăn có thể ại khu văn phòng) 

để ử nướ ả ệ ể ầ ỡ ể để ử nướ ả ừ

nhà ăn, nhà bể

v ố ỹ ậ ủ ệ ố ử



Bảng Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải nhà vệ sinh
Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật

Bồn vệ sinh
bồn VS

Vật liệu bồn cầu: Sứ
Kích thước: 
Màu: Trắng
Nguồn: Công ty TNHH Nam Á

Bể tự hoại 3 ngăn
Bể

Vật liệu bể: Tường gạch, BTCT
Kích thước: 

Bể tách dầu mỡ
Bể

Vật liệu bể: Tường gạch, BTCT
Kích thước: 

* Quy t rình công nghệ, công suất hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn

Bể tự hoại tại khu vực mỏ là công trình  có 02 chức năng: Lắng nước thải và lên 

men cặn lắng. Bể tự hoại có 03 ngăn. Do phần lắng cặn được tập trung trong ngăn thứ 

nhất nên dung tích ngăn này chiếm đến 50% dung tích toàn bể. Các ngăn thứ hai và thứ 

ba của bể có dung tích bằng 25% tổng dung t ích bể.

N-íc th¶i vµo

Ng̈ n ch øa vµ ph©n hñy

kþ khÝ Ng¨n lªn men

kþ khÝ

Ng¨n l¾ng

N-íc th¶i ra

Cấu tạo bể tự hoại

Các ngăn trong bể ự ạ ầ ầ ắng nướ ả ầ

ặ ắ dướ ậ ố ể ỏ ầ ớ ặn lơ lửng đượ

ắ ạ ệ ả ắ ặ ể ự ạ ừ ụ ộ ệt độ ế độ

ả ậ ể ời gian 03 đế ặ ắ ế

ủ ế ễn ra trong giai đoạn đầ ấ ạ

ả S…) nổ ạ ặ ể

làm cho nướ ả ễ ẩ ạ ạ ớ ổ ặt nướ

ổ ể ể ự ạ ự ạ ỏ ể đặ ầm dưới khu nhà văn 

phòng). Nướ ả ể ự ạ ẽ theo đườ ố ề ệ

ố ống thoát nướ ố sau đó ả

ố ể ắ ể ; nướ ắ ử

ồ ắ ể để ử ; Nướ

ử ầ ớn đượ ậ ụng để ấ ẩ ả ụ ử ộ ầ

ố sau đó ra ạ ỏ (khi vượ ả năng chứ ủ ồ

ắ



* Đố ới nướ ả ế

Nướ ả ừ ế ế ử ệ ế đượ

đườ ố ự ể ầ ỡ ể nướ ử

ạ ể ầ ỡ đượ ập cùng nướ ả ử ạ ể ự ạ ẫ ề ố

ố ể ắ ể ồ ắ ể để ử

Nướ ử ầ ớn đượ ậ ụng để ấ ẩ ả ụ ử

ộ ầ ố sau đó ra ạ ỏ (khi vượ ả

năng chứ ủ ồ ắ

Đố ới nướ ắ ặt được t hu gom đườ ố ầ ằ ự ệ

ống thu gom nướ ải khu văn phòng ẫ ệ ố ố thoát nướ ắ

ực khai trườ ẫ ể ắ ồ ắng để ử ắ ặ

Nước thải sản xuất

Đố ới nướ ả ừ ắ

Lượng nước thải từ hoạt động cắt dây khoảng 6,2 : Được công ty áp dụng 

biện pháp sau để xử lý:

Bố trí tuyến rãnh thu thoát tại khu vực khai thác (các rãnh nứt Kattơ trong khu vực 

và  định hướng dòng chảy để thu gom nước thải về hồ lắng để lắng cặn; nước thải 

sau xử lý phần lớn được tuần hoàn tái sử dụng, một phần thải ra môi trường

ồ lắng có thể t ích tại khu vực khai trường: để lắng cặn; nước thải sau xử lý

phần lớn được bơm tuần hoàn cấp lại cho quá trình sản xuất một phần thải ra khe cạn

Nguyên lý hoạt động của hồ lắng: Nước thải đi vào vùng phân phối nước đặt ở đầu 

hồ lắng, nước chuyển động đều vào vùng lắng. Tạ i đây các cặn nặng như bột đá, bùn đất

sẽ bị lắng theo nguyên lý bể lắng trọng lực; nước trong sau khi lắng sẽ được bơm tuần 

hoàn tái sử dụng Vớ i thể tích của hồ lắng khoảng ; do vậy thời gian lưu của nước 

hồ đủ để hầu hết các cặn đều được lắng. Nước lắng được bơm tuần hoàn cấp 

lại cho quá trình cắt

Định kỳ nạo vét để đảm bảo chức năng lắng lọc chất thải rắn và nước tháo khô mỏ 

sân công nghiệp trong suốt quá trình hoạt động của dự án

ố ỹ ậ ủ ệ ố ử

Bảng Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý nước thải sản xuất tại mỏ

Thiết bị
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

thu nước từ hoạt động cắt 

có kích thước 
từ vực cắt dây

Vị  trí: vực khai thác đá
Kích thước:

Vật  liệu rãnh: đất
Kết  cấu: hở;

Hố lắng 
Thể tích: 
Kí ch thước: hình dạng không xác định

định được kích thước.



Thiết bị
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Vật liệu bờ: Bằng đất lu lèn chặt.

Đố ới nướ ả ừ ẩ ạ ệ ố ề

ẩ ạ ệ ố ề sàng là phun sương, lượng nướ ầ

ớn đượ ấm vào đất đá, do vậ ầu như không phát sinh nướ ả ậy tác độ

đến môi trường là không đáng ể ầ ố ệ ố ử ạ

nướ ả

ộ ố ả ề ệ ố ử lý nướ ả ả ất, nướ ả

ạt và nước mưa chả ạ ỏ

Ống,rãnh thu nước chảy bể lắng



Bể lắng nước thải

Hố thu nước phía Bắc khu mỏ

biện xử bụi, thải

Nguồn phát sinh bụ i và khí thải

Nguồn phát sinh bụi và khí thải trong giai đoạn vận hành của Mỏ khai thác, chế 

biến đá vôi làm vật liệu xâ y dựng thông thường tại mỏ đá núi Sơn

huyện , tỉnh Thanh Hóa chủ yếu từ những hoạt động sau:

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình khoan, nổ mìn.

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình nghiền sàng, đập đá.

Bụi, khí thải  phát sinh từ các hoạt động bốc xếp, trút đổ chuyền băng tải, trút đổ 

xuống các đ ống nguyên liệu, tập kết sản phẩm 

Bụi và khí thải của các phương tiện giao thông vận chuyển đá từ khai trường và 

từ mỏ về trạ m nghiền sàng, vận chuyển sản phẩm ra khỏi cơ sở xuất bán và các phương 

tiện khác cơ sở hương tiện giao thông bao gồm xe tải hạng nặng, xe hơi, xe 

gắn máy ra  vào chủ yếu sử dụng nhiên liệu là  xăng, dầu DO. Khi nhiên liệu bị đốt cháy 

sẽ phát sinh các chất ô nhiễm là: bụi, SO

Mùi hôi t ừ hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải và khu vực tập kết rác 



thải rắn tạm thời của cơ sở.

Do vậy các công trình và biện phá xử lý bụi, khí thải được áp ụng tại cơ sở như 

biện xử bụi, thải

. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình khoan lỗ , nổ mìn

Nguồn phát sinh bụi trong công đoạn khoan lổ để nạp thuốc mìn (cơ sở đang áp 

dụng hình thức khoan tay b ằng máy khoan ) và nổ mìn để khai thác đá nên 

nguồn phát tán có vị trí không cố định, phân bố trên toàn phạm  vi diện tích của mỏ khai 

thác và khai trường; Chỉ cơ sở ápdụng các biện pháp để phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm 

đối với nguồn này như sau:

Áp dụng phương pháp nổ mìn tiên tiế n như nổ mìn vi  sai kíp điện kết hợp thuốc 

nổ có tác dụng tích cực đến môi trường như Anfo để giảm thiể u phát tán bụi và  khí thải: 

Áp dụng phương pháp nổ mìn được cấp có thẩm quyền cấp phép và loại chất nổ có cân 

bằng ôxy bằng hoặc xấp xỉ bằng không, loại chất nổ ít phát thải khí độc hại (như thuốc 

nổ ANFO

Việc sử dụng thuốc nổ cho một lần nổ  và đườ ng kính lỗ khoan luôn tuân thủ 

theo giấy phép do Sở Công Thương cấp nhằm đảm bảo an  toàn trong quá  trình nổ 

mìn khai thác mỏ.

Sử dụng đầu đập thủy lực để phá đá quá cỡ, giảm thiểu lượng thuốc nổ.

Nổ mìn theo hộ chiếu được cấp phép. 

Sử dụng dâ y kim cương để  cắt đá thay thế một phần cho việc nổ mìn phá đá 

nhằm giảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ hoạt động nổ mìn.

Tổ chức nổ mìn theo lịch cố định 2 ngày/lần và tuân thủ đúng thời gian nổ mìn. Đặc 

biệt chủ đầu tư thống nhất thời gian nổ mìn vào một giờ cố định trong ngày. Thời gian nổ mìn 

trong ngày khoảng 5h chiều.

ệ ổ mìn tùy theo đị ố trí công nhân đố ờ

ấ ố trí ngườ ể ờ đỏ,… phả ự ểm trước khi  đố

ị ẩ ấ ổ ấ ớ ế ểm tra để ệ

ử ữ ỗ ổ

Trong quá trình nổ mìn: Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân khoan lỗ và các 

công nhân phục vụ khoan, nổ mìn như: Khẩu trang chống bụi 3 lớp, mũ nhựa cứng, kính 

bảo hộ lao động, quần áo, găng tay vải… 

Số lượng, chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động thể hiện bảng sau:

Bảng Nhu cầu về trang thiết bị lao động cho nhân tại mỏ

Tên thiết bị bảo hộ Số lượng

Quần áo bảo hộ lao động bộ/năm

Giày vải đôi/ năm



Găng tay vải 60 đôi/ năm

Khẩu trang chống bụi 720 cái/ năm

tai chống ồn bộ/ năm

Mũ cứng 0 cái/năm

Kính bảo hộ 0 cái/ năm

Các loại dây an toàn năm

Công ty kết hợp với việc trang bị đầy đủ và giám sát chặt chẽ việc sử dụng trang thiết 

bị bảo hộ lao động của toàn bộ công nhân khai thác.

. Biện pháp giảm t hiểu tác động do bụi từ hoạt động cắt dây

Biện pháp chủ yếu phòng chống bụi tại mỏ như: trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: 

khẩu trang, kính chống bụi, găng tay, quần áo bảo hộ đặc biệt là nút tai chống ồn,... giám sát 

chặt chẽ việc sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động của toàn bộ công nhân khoan, cắt dây.

. Biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình bốc xúc, vận chuyển đá

Vào những ngày nắng thường xuyên phun nước dập bụi trên mặt bằng mỏ để hạn 

chế bụi trong quá trình xúc, đổ đá ở khu vực kho bãi và công trường khai thác, phun làm ẩm 

bề mặt của đá trong quá trình bốc xúc. Nguồn nước phun ẩm được lấy từ nước giếng khoan 

à nước mặt trong khu vực mỏ. 

Công ty trang bị máy bơm có công suất 3m để bơm nước và vòi phun nướ c chuyên 

dụng tưới ẩm trực tiếp. 

Phun nước giảm thiểu trong công đoạn bốc xúc, vận chuyển đá Tần suất phun nước 2 

lần/ngày. Sử dụng ống nhựa mềm PVC đường kính 21mm; đầu có lắp béc phun để điều 

tiết quá trình phun; phun ẩm trực tiếp lên bề mặt khu vực sân công nghiệp và tuyến 

đường vận chuyển nội mỏ.

Tưới nước 2 lần/ngày bằng biện pháp thủ công với định mức 

nước trên toàn bộ mặt bằng chế biến và đường vận chuyển từ khai trường về khu chế 

biến và tuyến đường từ mỏ về khu chế biến đá với chiều dài tuyến đường là 400m chiều 

rộng mặt đường 8m. Lượng nước sử dụng: x 2 lần/ngày

. Tần suất  phun ẩm lần/ngày.

+ Nước cấp cho hoạt động phun ẩm giảm bụi tạ i khu vực trạm nghiền sàng
vực bốc xúc: khoảng 

Phun nước giảm thiểu bụi tuyế n đường ngoại mỏ: công ty thuê xe phun nước có thể 

để phun nước dọc tuyến đường vận chuyển trong khu vực nhằm giảm thiểu bụi do 

vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ. 

Không chở quá tải trọng cho phép.

Phương tiện được định kỳ bảo dưỡng theo quy định.

. Xử lý bụi tại khu vực nghiền sàng



ạ ề ền sàng đá bố ệ ố ẩ ụ ố ờ

ận hành để ả ụ ệ ố ẩ ả ụ đượ ố ạ ộ ậ ử ế

ệ đậ băng ả đầ ả ẩ đầ ả ẩ ỗ ị ẽ ố

ố ố ạ ộ ề ề ề ệ

ại công ty đã lắp đặ ề ề ạ ực khai trườ ậ ổ ố

béc phun đượ ắp đặ ại cơ sở

Nước được lấy nước qua 01 máy bơm (có suất 1HP từ giếng qua hệ 

thống đường ống đường kính có chiều dài lên bể chứa nước có thể 

đặt gần khu vực bệ cấp nguyên liệu cho trạm 

nghiền sàng Trên dây chuyền nghiền sàng bố trí đường ống dẫn khí để tạo áp lự c phun 

nước tạo hạt sương tại các béc phun để tăng diện tích phun ẩm giảm bụi; Khí nén được lấy 

tại máy nén khí công suất 1650W, áp lực 105 bar; lưu lượng 6 lí t/phút; Nước từ téc chứa 

nước qua 01 máy bơm (có công suất 1,5HP) để tạo áp và được phân bổ đến các vị trí phun 

dập bụi bằng đường ống dẫn mềm có đương kính D20mm

Nước được bơm liên tục trong suốt quá trình nghiền s

Sơ  đồ nguyên lý hệ thống chống bụi cho hoạt động nghiền như

v ố ỹ ậ ủ ệ ố ử

Bảng Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi tại khu vực nghiề n sàng
Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật

Máy bơm
Công suất máy: 1HP/ 380V/50Hz;

Lưu lượ ng: 
ông suất 1650W, áp lực 105 bar; lưu 

lượng 6 lít/phút;

Bể chứa nước

Kích thước:
Vật liệu: Tườ ng gạch, BTCT

Hình dáng: Hình chữ nhật

Giàn phun sương

Kích thước: ɸxL
Vật liệu: 
Màu sắc: Da cam

phun sương: 

v ạt độ

Nước phun sươ ng dậ ụ ạ ự ền sàng đượ ừ nướ ế

bơm nước cấp liệu loại

Giếng Bơm

tạo



ạ ỏ. Nước được bơm bằng máy bơm 1HP/380V/50Hz có công suấ

ệ ố ể ứa có kích thước: 1,5mx1mx1,5m để ứa. Máy bơm ấp nướ ạ

độ ệ ủ ức đặ ể ứa nướ ự động bơm nướ

ạ ự độ ắ ức đầ ệ ố ầ ủ ệ ố

phun sương dậ ụi được đấ ố ự ế ầ ủ ền sàng đồng nghĩa 

ề ạt độ ệ ố g phun sương dậ ụ ẽ ạt độ

thườ ầ ất phun nướ ả ụ ảng 8h/ngày). Nư ớ ạ ể ứa nướ ẽ

đườ ống composit có kích thước dài x đường kính= 20m x 30mm đượ ắ ạ ọ

ự ếp nướ ị ể ế ệ ẹp hàm, búa, băng tả

ẩm, đầ ả ẩm…( đượ ể ệ ụ ể ẽ ằ ả ể

ụ ạ ồ ạ ị ậ ụ ẽ ử ụ ống phun nướ ự

kích thướ ỗ ỏ, nướ ạng sươn

Lưu lượ ộ 2,5atm). Lưu lượng nướ ử ụ

Hệ thống phun sương dập bụi t ại khu vực nghiền sàng

. Các công trình xây lắp khác nhằm xử lý bụi, khí thải tại khu vực mỏ

Biện pháp giảm thiểu mùi hôi phát tán từ hệ thống thu gom,  thoát nước và các 

khu vực lưu trữ rác thải

+ Tổ chức thu gom rác thải liên tục không để lưu trữ trong các phòng làm việc và 

sinh hoạt của công nhân 2 giờ/lần).

+ Khơi thông cống rãnh nhằm làm tăng khả năng thoát nước nhanh, không gây 

phân huỷ chất hữu cơ của nước thải trong thời gian lưu trữ trong cống thoát.  Tần suất 

thực hiện: 2 tháng/1 lần.

+ Thực hiện đúng quy định kỹ thuật về vệ sinh ăn uống và trong lao động.



ồ Công ty đã trồ ạ anh như: keo ả ạ

ại khu nhà điề ọ ến đườ ậ ể ằ ạ ả

trườ ả ể ự ụ ải ra môi trườ ố lượ

ạ ỏ ả

Trang bị thiết bị bảo hộ cho công nhân khu mỏ

ỗ ệ ạ ự ỏ ẽ được phát đồ ục lao độ

ồ ẩ ố ụ ớp, mũ nhự ứ ả ộ lao độ ần áo, găng tay 

ải… 

ố lượ ủ ạ ế ị ả ộ đượ ể ệ ả

 Nâng cấp tuyến đường nội mỏ:

Đá thả ế ến hàng năm đều đượ ủ đầu tư tậ

ụng để ố ến đườ ộ ỏ đả ả ất lượ ế

đườ ụ ụ ộ ấ ớ ất lượng đườ ạ

động đầ ắ ụ ổ ổ ả ự ấ ệ ổ ổ voi trên đườ

ữ ả ể ụ ả ậ ể ế ệ

ệ ậ ển, đả ả ất lượng phương tiệ ệ ạ ầ ớ ến đườ

ộ ỏ đã đượ ấ ả ạo làm đườ ấ ối, đường bê tông; thườ

xuyên phun nước để ẩ ến đường để ả ể ụi trong quá t rình lưu thông, 

ậ ể

Tuyên truyền giải pháp an toàn lao động, bảo vệ môi trường, áp dụng nội quy 

bảo vệ môi trường trong khu vực mỏ

Công ty đề ả ộ ề an toàn lao độ

ệ ộ ả ệ môi trườ ạ ự ả ất, khu văn phòng, các 

ực thườ ả ạn lao độ ụ ể

ậ ế ả ộ ận hành máy móc đặ ạ ự

ạ ề

ậ ế ả ội quy an toàn lao độ ạ ự ả ấ ự

ự ổ mìn….

ậ ế ộ ả ệ ườ ạ ỏ như:

+ Xe chở sản phẩm ra khỏi khu vực dự án phải có bạt phủ kín, chở đúng trọng tải, 

không chở nguyên liệu vượt quá thành xe.

ở ậ ệ ỏ ự ự án thườ ể ả

dưỡ ế ị, đị ỳ đưa phương tiệ ớ ự ử ữ

ty đã ký hợp đồng để ảo dưỡng, đả ả ất lượng phương tiệ ậ ể

ổ ứ ả ục không để lưu trữ ệ

ạ ủ ầ

+ Khơi thông cố ằm làm tăng khả năng thoát nướ ả ả năng

ỷ ấ ữu cơ nướ ả ời gian lưu trữ ố ầ



ấ ự ệ ầ

ự ện đúng quy đị ỹ ậ ề ệ sinh ăn uố trong lao độ ạ

ự ỏ

+ T ham gia đầy đủ ổ ứ ỏe đị ỳ ổ ức….

Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

Nguồn chất thải rắn thông thường

Khối lượng đất đá t hải từ quá trình bóc dỡ tầng phủ và đá có xen kẹp đất trong 

quá trình m ở vỉa và khai thác được sử dụng làm đá bây dải đường và cải tạo phục hồi 

môi trường sau khai thác phần còn lại sẽ được bán hoặc chuyển giao cho đơn vị có đủ 

chức năng xử lý theo quy định.

Sinh khối cây xanh từ quá trình bóc  tầng phủ: Do trên bề mặt tầng phủ chỉ tồn 

tại các cây cỏ bụi và các cây  ở tầng thấp nên lượng sinh khối cây xanh là không nhiều. 

Khối lượng này được thu gom; phơi khô và người dân th u gom l àm chất đốt

CTR từ quá trình chế biến đá: phát sinh chủ yếu là những loại đá nguyên liệu 

không đạt yêu cầu, vỉa đá có xen kẹp đất, các vỉa đá bị phong hóa mạnh và đất đá thải 

(bùn, đất) tại khâu ay nghiền.

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân làm việc tại mỏ;

Đối với bùn từ quá trình nạ o vét ao lắng, rã nh thoát nước: Định kỳ 1 lần/nă m 

công ty tiến hành nạo vét bùn thải từ hệ thống các rãnh thoá t nước và các bể lắng, hồ 

lắng; bùn thải được tập kết t ại bãi thải, phơi khô sử dụng để trồng cây.

Đối với bùn thải từ quá trình hút bể tự hoại: Định kỳ 2 năm/lần công ty hợp đồng 

với các đơn  vị có chức năng đến thông hút, vận chuyển đưa đi  xử lý. 

Đối với dầu mỡ thải từ quá trình vớt dầu, mỡ tại bể tách dầu mỡ tại cơ sở được

các thùng chứa và lưu trữ tại kho chứa chất thải nguy hại; Hợp đồng với 

Công ty CP Môi trường Nghi Sơn tại hợp đồng số 01/HĐKT/

định kỳ 1 lần/năm đến thu gom vận chuyển xử lý theo quy định.

iện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

ệ ừ ả ểu tác độ ấ ả ắ ạ

Đối với rác thải từ khu vực văn phòng: Công ty trang bị 2 thùng rác có thể tích 5 

, có nắp đậy và 2 thùng rác loại 50 để thu gom rác;

Đối với rác thải tại khu nhà ăn: Tại mỗi bàn ăn của công nhân công ty trang bị 

sọt rác bằng  nhựa có thể tích khoảng 5 lít để t hu gom rác tại các bàn ăn ca công nhân;

Đối vớ i rác thải từ nhà bếp: được thu gom vào xô nhựa 5 lít có nắp đậy để thu 

rác thải từ quá trình chế biến thức ăn; số lượng: 1 thùng;

Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày; Sau đó hợp đồng với ổ vệ sinh môi trường 

tại Hà Sơn đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo quy định.

ệ ừ ả ểu tác độ ừ



Lượng đất thải từ quá trình bóc tầng phủ và đất đá t hải từ quá trình chế biến sẽ 

được thu gom, vận chuyển về bãi thải sau đó  sẽ phối trộn với  đá bây sử dụng để san lấp 

mặt bằng cho các công trình xây dựng của công ty và tại khu vực

+ L ượng đất đá thải chỉ lưu trữ trong thời gian ngắn chờ xuất bán; Do vậy với diện 

tích của bãi thải khoảng kích thước dài với sức chứa của bãi thả i 

khoảng đủ để chứa chất thải rắn trong quá trình khai thác từ 1

+ Phần đất đá thải để phục vụ công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết 

thác mỏ công ty dự kiến sẽ để lại phần đất bóc phủ và đất xen kẹp trong 2 năm 

cuối để phục vụ công tác cải tạo phục hồi m ôi trường. Nếu phần diện tích bãi  thải vượt 

á khả năng chứa đất đá thải, công ty sẽ sử dụng các bãi thải tạm tại các khu vực đã 

khai thác dưới chân núi để đổ thải.

Hi ện tại công ty đã  bố trí 1 bãi thải có diện tích phía Tâ y khai trường để 

chứa đất đá  thải. Kết cấu: nền đất đầm chặt và san lấp bằng phẳng, không xây tường 

*Một số hình ảnh thiết bị, kho chứa chất thải rắn tại mỏ:

Thùng rác tại khu nhà điều hành



Thùng rác tại văn phòng 

Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại

Toàn bộ  lượng chất  thải nguy hại được phân loại và  chứa vào các thùng có nắp 

đậy, dán nhãn mác sau đó chuyển vào kho chứa chất thải nguy hại. Cụ thể:

Đối với các chất t hải nguy hại dạng lỏng:

+ Hiện tại công ty đã đầu tư 4 thùng chứa chất thải nguy hại dạng rắn với dung tích 

200 lít để thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng (dầu mỡ thải) đặ ạ ộ

ứ ấ ả ạ ệ Quy mô 1 tầng, (dài rộng 

Kho được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4, tường xây gạch, mái lợp 

Fibroximang, có gắn biển “ Kho chất thải nguy hại”

Đối với các chất t hải nguy hại dạng rắn

+ Với lượng chất thải nguy hại dạng rắn phát sinh khoảng 10 kg/tháng. Bao gồm 

giẻ lau dính dầu, bóng đèn neong hỏng, ác quy hỏng, pin, mực in…  Lượng chất thải 

này được Công ty thu gom chứa thể tích 60 lít&20 lít

dán nhãn và  đặt chung với kho chứa chất thải  nguy hại dạng lỏng.

+ Công ty đã ký hợp đồng thu  gom và xử lý chất thải nguy hại với Công ty CP 

Môi trường Nghi Sơn để thu gom c hất thải nguy hại tại Hợp đồng số 
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. Hình ảnh kho chứa chất thải nguy hại tại mỏ

biện giảm thiểu tiếng ồn, độ

Tiếng ồn do nổ mìn:

+ Nạp thuốc nổ và bua vào lỗ mìn đúng kỹ thuật, việc nạp thuốc nổ và bua không 

đúng kỹ thuật sẽ gây ra hiện tượng phụt lỗ mìn, không những làm giảm hiệu quả nổ mìn 

mà còn tạo ra tiếng nổ rất lớn.

+ Lựa chọn thời điểm nổ mìn hợp lý và được chủ đầu tư thoả thuận với chính 

quyền địa phương các giờ nhất định trong ngày. Đồng thời, thông báo rộng rãi cho 

ng nhân và nhân dân trong vùng bằng loa truyền thanh của xã. 

thủ đúng kỹ thuật nổ mìn. Nổ mìn từ

11h30’ đến 12h30’ hoặc 17h00’ đến 18h00’.

Tiếng ồn do các thiết bị, phương tiện làm việc tại mỏ:

Sử dụng thiết bị đã đăng kiểm.

Bố t rí khu vực ăn ở, nghỉ ngơi của nguồn gây ồn.

hoạt động trong giờ ăn, nghỉ ngơi giờ điểm.

bị bảo hộ lao động cho công

Tiếng ồn và độ rung tại khu vực mỏ đảm bảo nằm trong 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về v i khí hậu,



chuẩn kỹ thuật quốc về tiếng ồn chuẩn kỹ

thuật quốc gia về độ

Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố  môi trường

An toàn lao động

dựng nội quy lao động, nội quy sử dụng trang thiết bị kỹ thuật.

Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ cán bộ công nhân viên phục vụ dự án.

Đào tạo cán bộ phụ lao động, sơ cấp cứu khi sự cố xảy

bị bảo hộ động dụng người đảm

nhiệm việc kiểm xử việc thực hiện nội động

Đảm bảo thực hiện đầy đủ công phòng chống nổ định.

Khảo sát hiện trạng trước khi đưa máy móc thiết bị vào khu vực 

trường

ự ệ ồi dưỡ ệ ật cho người lao động theo Thông tư số

BLĐTBXH ngày 18/10/2013 củ ộ Lao độ

ạ ế ị ầ ặ ề ATVSLĐ theo T hông tư 

BLĐTBXH ngày 28/12/2016 củ ộ Lao độ ạ

ế ểm đị ế ị ầ ặ ề ATVSLĐ theo Nghị đị ố

44/2016/NĐ ủ ủ ểm đị ần đầ ểm định đị ỳ

ại đối tượ ổ ứ ấ ện ATVSLĐ lần đầu, đị ỳ cho ngườ ử

ụng lao động và ngư ời lao động theo quy đị ạ ị đị ố 44/2016/NĐ

ủ ủ

ự ệ ứ ỏe đị ỳ cho người lao độ

ổ ứ ự ệ ệ sinh lao động theo Thông tư số

BLĐTBXH ngày 15/5/2016 củ ộ Lao độ

+ T ham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động

lao động đối với máy móc, thiết bị

ố

ự ện đúng giớ ạ ế ạ ự đúng phương án

đã đượ ệ

ố ế ặ ự ố ầng, đá treo trên gương tầ ụ

ạ ở ểm cho ngườ ế ị ả ệ ử ạ ờ

báo ngay cho ngườ ỉ huy công trường để ệ ắ ục đả ả

ữ ận mưa lớ ể ện tượng lũ quét, phả ỉ

ệ ể ế ị ỏ ể ị ảnh hưở ủa lũ.

ớ ờ ỏ có độ ố ớ ải thườ ấ ậ

mưa lớ ể ắ ện tượ ụ ở ờ ỏ để ệ ử ị ờ

ề ậ ả



+ Các xe ô tô trướ ệc đề ả ể ỉ ững xe đả ả

đầy đủ điề ện an toàn theo quy đị ủa Nhà nướ ới được đưa vào làm việ

ạt độ ả ủ ặt các quy đị ề ậ ệ

ủ hướ ẫ ủ ế ề ệ ệ

ệ ố đườ ậ ả ải thường xuyên đượ ảo dưỡng, đả ả

đúng các thông số ỹ ậ ế ế ạ ỏ đã đượ

cơ quan chức năng ban hành đố ớ ừ ạ ế ị ử ụ

Niêm yết nội quy an toàn lao động dựng nội quy quy trình vận hành thiết bị, 

trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo đặc thù công việc thực h iện; đặc biệt đối với công 

nhân làm việc trên cao, nội quy an toàn vận hành máy móc, nội quy an toàn t rong khai 

thác mỏ…

Đối với ô vận tải

Chấp chỉnh luật lệ

Phả i có sổ nhật ký lịch 

chở vượt tải trọng định.

Khi  bốcxúc đá phải khỏi buồng

được chở người trên thùng

tầng, thải nếu người hướng dẫn.

Đỗ xe đúng nơi định.

Đối với máy ủi

Bên cạnh một số quy định như đối với máy xúc, máy đào. An toàn trong

sử dụng ủi có các yêu cầu

Mỏ phải quy định cụ thể phạm việc của ủi trong từng 

ủi hoạt động cấm sửa chữa, điều chỉnh của lưỡi ủi hoặc đứng 

lưỡi ủi.

việc ở tuyến phải người cảnh giới. Nếu hiện trường hợp

thể xảy sạt lở cần phải đưa vị chỉ hoạtđộng trở 

lại đã xử điểm sạt lở.

Đối với công nhân thi công búa máy nêm c hẻ đá

vận phải để đứng tầng ổn định,trường hợp khoan 

để mở tầng cũng phải tạo thà nh chỗ đứng rộng cách mép tầng nhất

Trướ c khi phải cho máy dọn sạch mặt tầng. Cấm làm việc nơi đấtđá

khả năng sạt lở. biện chống bụi (đeo khẩu tưới nước làm

ẩm…).

Đối với máy

thủ chỉnh phạm kỹ thuật hiện

phải đặt nền bằng phẳng chắc chắn. Cấm đặt



gần chất dễ nổ, dễ cháy.

điều khiển phải thường nhiệt độ, suất,tiếng

trạng chung của

Ngừng hoạt động dấu hiệu:

Áp suất tăng mức

Nhiệt độ máy tăng mức

hoạt động.

tiếng thường.

đoạn cần thực hiện một số định sau:

vực hiểm phải được cắm biển như vực chứa

liệu, vật liệu nổ.

dựng, chuẩn bị phương án cấp cứu kịp thời khi xảy nạn.

chế biến đá bằng tổ hợp nghiền

Chỉ cấp vật liệu cỡ hợp với định của đã đạt đến

ổn định.

Chỉ dừng máy khi đã nghiền hết vật liệu đang có trong máy, trừ khi có sự cố bất ngờ.

Phải vận nội tại khu vực nghiền sàng

cơ nổ

Khi xuất hiện sự cố đám cháy gần kho vật liệ u nổ công ty có phương án xử 

đối với tình huống này như sau:

Với tình huống giả định: 

Xuất hiện 01 đám cháy gần khu vực kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, do 

nhân bất cẩn khi dùng lửa trong thời tiết khô hanh, đám cháy phát triển trên diện rộng, 

cháy lan vào gần kho chứa vật liệu nổ công nghiệp. Phát hiện cháy, cán bộ nhân viên kho 

báo động cho mọi người xung quanh triển khai các biện pháp chữa cháy,. 

gọi điện báo với lực lượng Cảnh sát PCCC đế n hỗ trợ chữa cháy

Cảnh sát PCCC triển khai lực lượng, huy động xe chữa cháy dập tắt đám cháy, đảm bảo 

tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia.

ty định k ỳ cho cán bộ, công nhân viên Kho vật liệu nổ công nghiệ

gia c ác lớp tập huấn về PCCC để nắm rõ những kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ; xử lý tình huống khi có cháy, nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 

hại do cháy, nổ gây ra.

Xây dựng nội qu y phòng chống cháy, nổ; các phương án phòng chống

nổ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Kho chứa VLV công nghiệp phải được xây dựng theo đúng quy định và được 

các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Xâ y dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp và đánh giá rủi ro theo đúng quy định 



tại thông tư 13/2018/BCT;

truyền nội luật chữa chống nổ;luyện 

tập các phương chống nổ.

Cần cắm biển an toàn về phòng chống cháy, nổ tại kho chứa nhiên liệu, vật

liệu nổ vị tiếp mỏ với

nơi việc phải có phương tiện dụng cụ phòng cháy, chữa phổ 

như: chữa cháy, bể nước...

Sắpxếp, bố thiết bị, vực lưu giữ xăng dầu, chất thải

dầu mỡ, máy móc thiết bị sử dụng xăng dầu,...) gọn gàng và có khoảng

đề phòng nổ.

ả ế ị ữ ạ ỏ
Công trình, thiết bị PCCC Số lượng Xuất  xứ Vị trí lắp đặt

ữ ạ Trung Quốc
Kho chứa CTNH, 

nhà điều hành, 

nhà ở công nhân

ữ ạ Trung Quốc
Kho chứa nhiên 

liệu

Biển cấm lửa, hút thuốc 4 biển Việt Nam Nhà ở công nhân

Dụng cụ chữa cháy (xô, 
xẻng, câu liêm,...)

Việt Nam

Biện phòng ngừa sự cố sạt lở bờ

Khi phát hiện bề mặt moong khai thác có dấu h iệu nứt nẻ nhiều (có thể do xói 

mòn) nguy cơ dẫn đến sạt lở bờ thì bộ phận  khai thác sẽ điều động công nhân và máy 

móc, thiết bị đang hoạt động dưới khai trường đến nơi an toàn. Sau đó, tổ chức đánh sập 

các vị trí có nguy cơ sạt lở này;

Trường hợp đã xả y ra sự cố sạt lở bờ moong thì t ổ khai thác phải dọn dẹp gọn 

gàng khu vực sạt lở, cạy hết các khối đất, đá nứt nẻ còn sót lại trên bề mặt moong, cũng 

như các khối đá treo trên vách bờ moong để tránh nguy cơ chúng rơi xuống khai trường 

gây nguy hiểm cho người và thiết bị;

sẽ quan tâm đến các biện pháp kỹ thuật an toàn trong suốt quá trình khai 

thác mỏ, nhằm loại bỏ các nguy cơ gây sự c ố nguy hiểm bất ngờ. Thường xu yên quan 

sát vách moong để phát hiện các vết nứt, khe nứt lớn để có bi ện pháp phòng tránh nguy 

cơ trượt lở bờ 

Khi có sự cố xảy ra, lập tức dừng ngay mọi hoạt động khai thác, báo động sự cố 

cho toàn mỏ. Tập trung toàn bộ lao động và thiết bị để ứng cứu sự cố. Di dời lao động 

và thiết bị ra vùng an toàn, tìm hiểu nguyên nhân gây ra sạt lở và tiến hành gia cố lại bờ 

moong bị sạt lở.

Biện bệnh nghề nghiệp

Áp dụng các biện pháp giảm thiểu hạn chế tối đa nhiễm bụi.



bị đầy đủ bảo hộ động đặc biệt khẩu chống 

bụi tai chống ồn, kính mắt, mũ, quần áo bảo hộ động.

đổi việc vực nhiễm bụi, tiế ng ồn

đập đá, nghiền , khu vực bốc xúc

Tổ chức tập huấn kiến thức bệnh sơ cấp cứu nhằm

thức tự bảo vệ bản

Định kỳ bệnh nhằm thường sức khỏe

của hiện bệnh sớm có biện pháp cứu chữa kịp thời.

nội đổi với quyết định duyệt kết quả thẩm định báo 
đánh động trường

Diện

Căn cứ Giấy phép kh thác khoáng sản và thuê đất số 324/GP

tổng diện tích khu mỏ gồm:

Khu vực khai thác có diện tích là và khu vực khai trường có diện tích 

Căn cứ theo số liệu thực tế tại khu mỏ thì diện tích khu vực khai trường và 

u vực khai thác của dự án đầu tư  xây dựng công trình nâng công suất khai thác mỏ 

đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Lèn Dài, xã Hà Sơn, huyện , tỉnh 

không thay đổi diện tích khai thác và  khai trường

Vị trí, diện tích xây dựng tại khai trường

chế biến khoáng sản công ty đã điều chỉnh một số 

công trình phục vụ khai thác và chế biến tại khu vực khai trường cho phù hợp với dự án 

cụ thể như sau:

Xưởng sản xuất đá xẻ

+ Xưởng xẻ đá có diện tích trong bản đồ tổng mặt bằng khu mỏ; Tuy nhiên 

chưa có nguồn vốn để xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiế t bị; Do vậy hiện 

tại công ty chưa xây dựng xưởng sản xuất đá xẻ;

Kho chứa chất thải nguy hại: Trong bản đồ tổng mặt bằng kho c hứa chất thải 

nguy hại có diện tích 36m ; sử dụng bằng thùng Container tự tạo để chứa chất thải

hại; Tuy nhiên trong thực tế công ty lại xây dựng kho chứa có diện t ích khoảng 18m

bằng tường gạch, mái lợp Fi broximang để chứa chất thải nguy hại;

Bãi thải: 

+ Bãi thải bố trí tạ i khu vực phía Tây khai trường có diện tích , xây dựng tường 

kè bằng đá hộc KT: Hiện tại công ty chưa xây dựng tường kè;

+ L ý do thay đổi: Do lượng đất đá thải tại dự án được công ty sử dụng làm vật liệu 

san lấp mặ t bằng cho các công trình của đơn vị; được tận dụng hoàn toàn; do vậy hầu 

như rất ít chất thải sản xuất được lưu trữ tại bãi thải; Do vậy để tiết kiệm kinh phí cho 

đơn vị công ty đã  không xây dựng tường bao;



Bể tách dầu mỡ: 

+ Bể tách dầu mỡ t heo báo cáo ĐTM có thể t ích 2m ; Tuy nhiên thực tế  công ty 

chỉ xây dựng bể tách dầu mỡ có thể tích 0,3m

+ Lý do thay đổi: Do số lượng công nhân chủ yếu là  người địa phươ ng do vậy số 

người lưu trú lại tại mỏ chỉ khoảng 7 8 người; Do vậy lượng nước thải sinh hoạt phát  

sinh tại dự án không lớn; Do vậy công ty chỉ xây dựng bể tách dầu mỡ có thể tíc h 0,3m

để tách dầu mỡ trước khi dẫn ra hệ thống thu nước chung tại khu vực văn phòng dẫn về 

hồ lắng để xử lý;

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải: 

+ Hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải theo báo cáo ĐTM là hệ thống 

mương đất có kích thước 254mx1mx0,6m; Tuy nhiên thực tế công ty đã xây dựng hệ 

thống thu gom và thoát  nước thải là cống bê tông ly tâm D400 dài 195m;

Lý do thay đổi: Do toàn bộ hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn tại khu mỏ có 

nằm phía bên ngoài khai trường của mỏ; Do vậy công ty 

đã thay thế bằng hệ thống công BTLT D400 dài 195m dọc theo biên giới phía Tây Bắc 

mỏ và thuận lợi cho các phương vận chuyển tại khai trường. 

Hố thu nước tại khu vực phía Tây Bắc khai trường:

+ Trong báo cáo ĐTM không bố trí hố thu nước tại khu vực phía Tây Bắc khai 

trường;

+ L ý do thay đổi: Bổ sung 01 hố ga để thu gom nước thải và lắng cặn.

Hồ lắng tại khai trường:

Trong báo cáo ĐTM Hồ lắng nước thải có diện tích 1.000m 2m; thực  tế 

xây dựng hồ lắng có diện tích 200m, sâu 2m để thu gom, xử lý nước mưa, nước thải;

+ Lý do thay đổi: Do khai trường có diện tích không lớn; sản phẩm bán chậm nên 

phần lớn được lưu trữ tại khai trường; một phần diện tích của hồ lắng nằm phía bên 

khai trường của mỏ tại khu đất thuê thêm của công ty; hiện khu đất chưa được 

Kế hoạch, tiến độ, kết quả  thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Dự sản đá vật liệu dựng thườ ng tại mỏ đá núi 

Lèn Dài, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã được tỉnh

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyếtđịnh số /QĐ

Bảng Chương thực hiện phương cải tạo, phục hồi trường

Nội dung
Giải pháp cải tạo, phục hồi 

môi trường
Tiến độ

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Nội dung cải tạo, 
phục hồi môi 

Đối với khu vực khai thác

+Tiến hành cậy gỡ đá treo. Chưa thực Từ tháng 



Nội dung
Giải pháp cải tạo, phục hồi 

môi trường
Tiến độ

thực hiện

Thời gian

thực hiện

trường ạ ạ ặ ằ

ự

hiện đến thán g 
năm 

+ Vận chuyển đất về khu mỏ 

và san gạt đồng đều trên 
bộ mặt bằng khu vực kha i 

thác. Phủ lớp đất màu dày 
m và trồng cỏ gừng.

+ Cắm biển báo nguy hiểm.

Đối với khu vực khai trường 

+ Di dời máy móc, thiết bị. Chưa thực 
hiện

Từ tháng 
đến thán g 

năm 
+ Phá dỡ các hạng mục công 

+ San lấp ao lắng, bể tự hoại , 

rãnh thoát nước, bể tách dầu 
mỡ.

an gạt , phủ đất màu dày 
và trồng cây keo tai 

tượng Úc.

Đối với khu vực xung quanh

Đào hệ ố
nướ ọc theo kha i trườ ạ

ự ế ớ ầ

ện tích đấ ệ

Chưa thực 
hiện

Từ tháng 
đến thán g 

năm 

+ Cải tạo tuyến đường ngoại mỏ.

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường theo Phương án cải tạ o, phục hồi 

môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định  số /QĐ

của tỉnh về việc điều chỉnh nội Phương cải tạo, phục hồi 

môi trường của dự án Khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thường

tại mỏ đá Lèn Dài, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung đồng

Những nội dụng cải tạo phục hồi môi trường điều chỉnh theo hiện trạng 

các công trình tại mỏ:

a. Phương án: ạ ặ ằ ự ủ đấ ầ ồ ỏ ừ

ực khai trườ ạ ặ ằ ủ đấ ầ ồng cây keo tai tượ

ộ ệ

b1. Phương án cả ạ ụ ồi môi trườ ự



Cạy gỡ đá treo:

ỗ ầ ổ ủ đầu tư sẽ ế ể ờ

ầ ế ệ ị trí có nguy cơ sạ ở ẽ ế ủ ố ờ ầ

ậ ỡ đá t reo trên bờ ầ ằm đả ảo an toàn cho ngườ ế ị

ối lượng đá treo, đá vụ ạ ở ặ ầ ố ả

ối lượng đá trong một đợ ổ ấ /năm, số đợ ổ

mìn trong năm đợ ổ (đượ ấ ủ ự ối lượng đá trong mộ

ầ ổ ). Như vậy, lượng đá treo, đá vụ ả ọ ả

(10%) đá nguyên khối tương đương đá nguyên khai 

ệ ố ở ờ

ự ể ể

Để ệu đá cao, dễ ạ ở ả ểm đố ớ ạt độ ủa ngườ

ố ế ể ằ

ốt thép, kích thướ ớ ều dài đai bả ệ ờ

ố lượ ể ầ ế ớ ả ỗ

San gạt đất khu vực khai thác:

San gạt mặt bằng: San gạt mặt bằng khu vực moong khai thác: (Đo đạc 

trên bản đồ kết thúc khai thác và đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Vă n bản số: 

ậ ụng đất đá thả ạ ự an gạt khu vực moong khai thác có diện tích 

với chiều dày san gạt 0, m. Khối lượng san gạt: 

Mua đất màu phủ bề mặt với chiều dày 0, m; Khối lượng đất màu: 

Đất màu được mua tại các mỏ đất tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung với 

cự lý vận chuyển khoảng 1km;

ồ ỏ ừ ự

ản đồ ế ấ ệ

+ Do mái taluy có độ ố độ ố ớ ợ ệ ạ
đất để ồ ỏ ậ ỉ ế ồ ỏ ầ ệ

ớ ệ

ồ ỏ ộ ệ ồ ỏ ừ
đồ ự ế ầ ụ ụ

b2. Phương án cải tạo phục hồi môi trường Khu vực khai trường

ờ ế ị ỏ ự

Theo kế hoạch, toàn bộ máy móc, thiết bị của Công ty được di dời ra khỏi khu vực. 
Chi phí này tính trên điều ki ện thực tế, với khối lượng máy móc và quãng đườ ng từ mỏ 
đến trụ sở Công ty (Số phố Cao Sơn, phường An Hưng, T P. Thành phố

với cư ly 30 km, sử dụng xe tải trọng 1 tấn vận chuyển khoảng chuyến



Lấp Hồ lắng, bể xử lý và các rãnh  thoát nước trong khai trường:

Lấp hố Khối lượng đất  đắp: 

+ L ấp bể lắng: Diện tích Khối lượng đất lấp bể lắng: 19,2m

+ Lấp hố lắng nước thải: Diện tíc h Khối lượng đất lấp hồ lắng: 

Lấp bể tự hoại: 

Lấp bể tách dầu mỡ: 

Lấp một số rãnh thoá t nước, cống thoát nươc trong khai trường:  Khối lượng lấp 

cống rãnh thu nước tại khai trường:

Tổng thể tích đất cần san lấp ; Đất san gạt được lấy từ bãi thải tại sân 
công nghiệp;

ỡ ạ ụ ụ ợ

Các hạng mục công trình được xây dựng trên khu vực khai trường kết thúc 

khai thác Công ty sẽ tiến hành tháo dỡ hết các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phía trên và 

bóc dỡ lớp bê tông cứng hóa dưới mặt đất.

Bảng Khối lượng các hạng mục công trình cần tháo dỡ
Diện tích, kích 

thước
Khối lượng tháo dỡ

Nhà điều hành

Quy mô 01 tầng; chia làm 3 phòng mỗi phòng 

có diện tích 30m mái lợp tôn sóng 0,4 mm 

trên hệ thống xà gồ thép U(80x40x4,5 mm).

hiều cao 3, m; tường đơn dày 0,11m; 

móng đá hộc;

Khối lượng tháo dỡ: 

+ Tháo dỡ móng đá: 

+ Tháo dỡ tường bao xung quanh: 

– cửa ]

+ Tháo dỡ cửa chính, cửa sổ: 10,08m

+ Tháo dỡ  xà gồ: 0,202tấn;

+ Tháo dỡ tôn mái: 135m

+ Tháo dỡ nền xi măng: 90m

Nhà nghỉ ca 

Quy mô 01 tầng; có diện tích 25m sử dụng 

container tự tạo cao 3,1 m. Đặt trên nền bê 

tông vững chắc, bên trong ốp trần và vách 

nhựa.

Khối lượng tháo dỡ: 

Tháo dỡ tường ốp trần tôn và vách bao xung 



+ Tháo dỡ cửa chính, cửa sổ: 2,4m

+ Tháo dỡ nền xi măng: 25m

Nhà bếp, nhà ăn

Quy mô 1 tầng, (dài ,0m x rộng 

m), chia 2 phòng, mái lợp tôn sóng 0,4 

mm trên hệ thống xà gồ thép U(80x40x4,5 

hiều cao 3, m; tường đơn dày 0,11m; 

móng đá hộc;

Khối lượng tháo dỡ: 

+ Tháo dỡ móng đá: 

+ Tháo dỡ tường bao xung quanh: 

– cửa ]

+ Tháo dỡ cửa chính, cửa sổ: 6,72m

+ Tháo dỡ  xà gồ: 0,101 tấn;

+ Tháo dỡ tôn mái: 67,5m

+ Tháo dỡ nền xi măng: 45m

Nhà tắm + nhà 
vệ sinh

Quy mô 1 tầng, (dài ,0 m x rộng 

m), Xây dựng bằng tường xây gạch 

dày 0,11m+ vữa xi măng mác M75, mái  đổ 

Khối lượng tháo dỡ như sau:

+ Tháo dỡ móng đá: 

+ Tháo dỡ tường bao xung quanh: 

– cửa ]

+ Tháo dỡ cửa chính, cửa sổ: 4,8m

+ Tháo dỡ mái BTCT M250: 4,5m

+ Tháo dỡ nền xi măng: 4,5m

(Kho loại 
Tường bao xung 

Quy mô 1 tầng, (dài ,0 m x rộng 

m), Xây dựng bằng tường xây gạch dày 



0,11m+ vữa xi măng mác M75, mái đổ bê 

Khối lượng tháo dỡ như sau:

+ Tháo dỡ móng đá kho và móng tường bao: 

+ Tháo dỡ tường bao xung quanh kho và tường 

– cửa ] + 

– cửa ]

+ Tháo dỡ cửa chính, cửa sổ: 5,4m

+ Tháo dỡ mái BTCT M250: 30m

+ Tháo dỡ nền xi măng: 30m

Kho chất thải 
nguy hại

Quy mô 1 tầng, (dài 6,0 m x rộng 

3,1 m), tường xây gạch, mái  lợp 

Khối  lượng tháo dỡ: 

+ Tháo dỡ tường bao xung quanh: Khối 

lượng tháo dỡ: 10,76m

+ Tháo dỡ cửa chính, cửa sổ: 2m

+ Tháo dỡ nền xi măng: 

+ Tháo dỡ mái Froximang: 

Hệ thống cấp 

điện

Khối lượng tháo dỡ:

+ Cột : 9 cột;

+ Dây điện: 450m.

+ Tháo dỡ trạm biến áp : 3 trạm

Hệ thống thoát 

nước khu vực 
trường, bể 

lắng

Tháo dỡ tường cứng hoá xung quanh 

hệ thống thoát nước: 

+ Khố i lượng tường xây gạch tại bể lắng, 

hố thu, rãnh thu vào bể lắng

+ Khối lượng vữa M100 láng nền đáy bể, hố 

dỡ cống 
Khối  lượng tháo dỡ: 

hải gạt mặt bằng;

Hệ thống 
nghiền sàng

Tháo dỡ bệ máy nghiền sàng: Khối lượng 
tháo dỡ 8m



Bể tự hoại
ỡ tườ
ỡ ắ ể ự ạ

Bể tách dầu mỡ
ối lượng tườ ể

Trám lấp giếng: 

+ Sau khi kết thúc khai thác công ty tiến hành trám lấp giếng khoan, trả lại mặt 

bằng.

+Đường kính 0,15m; sâu 50m.

+ Khối lượng cần trám lấp: 3,14 × 0,15

Trám lấp giếng khoan bằng xi măng với định mức m ột bao xi măng khoảng 30lít 

nước, trộn thành vữa rồi đổ xuống giếng cho đến khi lấp đầy giếng, sau đó đậy nút g iếng 

lại. Giá thành vật liệu trám l ấp 1m giếng khoan theo thực tế l à 2.250.000 đ.

San gạt khu vực khai trường: 

Khu vực khai trường sa u khi tháo dỡ các hạng mục công trình, di dời m áy móc 

thiết bị sẽ được tiến hành san gạt mặt bằng. Khu vực khai trường c ó diện tích

Sử dụng đất thải tại khai trường san gạt dày 0,1m; 

Khối lượng đất san gạt: 0,1m x 23.161 =

Sau đó mua đất màu, phủ bề mặt với chiều dày 0,2m; san gạt và trồng cây keo Tai 

Tượng Úc . Khối lượng đất màu san gạt: 

ớ ện tích khu khai trườ ậ ố ầ ồ

Theo văn bả ố ủ ở ệ

ề ệc hướ ẫ ế ế ồ ừng thì cây keo tai tượ
ồ ớ ật độ

ả ạ ụ ồi môi trườ ự ả

Bãi thải tại khu vực  sân công nghiệp có diện tích khoảng để lưu giữ chất 

thải phát sinh trong quá trình khai thác. 

Chi phí san gạt và trồng cây được tính toán trong chi phí cải tạo phục hồi môi 

trường khu vực sân công nghiệp.

ả ạ ụ ồ i trườ ự

ạ ệ ống thoát nướ ỏ

ổ ều dài mương thoát nướ ọ ến đườ ạ ỏ ề

m. Rãnh thoá t nướ ề ộ ủ đầu tư tiế ạ ớ

độ ả

Khối lượng cải tạo rãnh thoát nước là khoảng: 



Khối lượng nạo vét này được Công ty hợp đồng với các đơn vị thi công san lấp 

các công trình trong địa bàn để vận chuyển đi san lấp

ả ạo đườ ỏ

Tuyến đường ngoài mỏ có chiều dài 0m, chiều rộng mặt đường m là đườ ng 

cấp phối nối từ mỏ ra đến đường giao thông (tuyến đường vào mỏ). Trong quá trình khai 

thác, hoạt động vận chuyển làm hư hại tuyến đường tạo nên  các ổ gà, mặt đường lồi 

ậy, khi kế t thúc khai thác chủ đầu tư tiến hành làm mặt đường cấp phối lớp 

trên để đảm bảo trả lại nền đường như cũ. Công ty tiến hành rải đá cấp phối, tưới nước, 

san đầm chặt và bảo dưỡng

Diện tích cần cải tạo tuyến đường là: 

Sử dụng đá dăm có chiều dày 0, m để  tiến hành sửa đường. Khối lượng đá dăm sử 

dụng: vật l iệu san gạt được sử dụng từ đá tại mỏ.

Bảng Bảng tổng hợp khối lượng cải tạo, phục hồi trường

NỘI DUNG  CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

Khu vực khai thác

Cậy gỡ đá treo bằng thủ công

Làm biển báo bê tông c ốt thép, loại tam 

Chi phí xây dựng cột biển báo

San gạt mặt bằng

Trồng cỏ gừng

Mua đất mầu

Chi phí vận chuyển đất san gạt mặt bằng
với cự ly <300m

Chi phí vận chuyển đất mầu với cự ly <2km

Khu vực sân công nghiệp

Tháo dỡ bệ móng máy nghiền

Phá dỡ tường gạch

Phá dỡ nền móng đá hộc, nền bê tông không 
cốt thép

Phá dỡ nền xi măng cốt thép

Tháo dỡ xà gồ ấn

Tháo dỡ cửa lớn, cửa sổ

Tháo dỡ mái tôn



Tháo dỡ chậu rửa

Tháo dỡ bệ xí

Thông hút bể tự hoại

Vận chuyển đổ thải

Tháo dỡ cột bê tông chữ H  cao 4,5m Tấn

Tháo dỡ dây cáp điện

Tháo dỡ trạm điện

Tháo dỡ dây chuyền nghiền sàng

Thủ công

Trám lấp giếng khoan

Di dời má y móc thiết bị Chuyến

Lấp các bể xử lý, hồ chứa nước, rãnh thu 
nước … trong khu vực khai trường; 

San gạt mặt bằng khai trường (sử dụng đất 
tại mỏ và mua đất mảu phủ bề mặt)

Mua đất mầu

Chi phí vận chuyển đất mầu với cự ly 

Chi phí vận chuyển đất mầu với cự ly <2km

Trồng cây keo tai tượng úc

Khu vực xung quanh

San gạt lạ i mặt đường

Nạo vét rãnh thoát nước 

Kế hoạch thực hiện

Đơn vị thực hiện: Công ty . Trong suốt quá trình thực 

hiện cải tạo, phục hồi môi trường khu vực mỏ; Công ty sẽ kết  hợp với các cơ quan chức 

năng để được hướng dẫn thực hiện, đồng thời giám sát, kiểm tra tiến độ và chất lượ ng 

công việc.

Sau khi hoàn thành các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường; chủ cơ sở sẽ tiến 

hành tổ chức giám định để kiểm tra khối lượng, chất lượng công việc đã thực hiện so 

với nội dung đã được phê duyệt, thành phần hội đồng giám định ba o gồm: Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND xã Sơn. Kết quả giám định sẽ được thể hiện trong 

biên bản xá c nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường 



làm cơ sở để thực hiện thanh quyết toán khoản tiền đã ký quỹ.

Sau khi kiểm tra và xác nhận việc hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, Công ty sẽ tổ chức quản lý và bảo vệ môi trường các 

công trình theo quy định và bàn giao lại cho địa phương quản lý. 

Kinh phí hoàn phục môi trường

ả ạ ụ ồi môi trường sau khi  điề ỉnh đượ ể ệ ạ ả



B
ả
n
g 

3.
13

. 
K

in
h

 p
h
í  

cả
i t

ạ
o
, p

h
ụ
c 

h
ồ
i m

ô
i t

rư
ờ

n
g 

S
T

T
   

M
Ã

 H
IỆ

U
 

T
Ê

N
 C

Ô
N

G
 V

IỆ
C

 

 

 Đ
Ơ

N
 

V
Ị 

  K
H

Ố
I 

L
Ư

Ợ
N

G
 

 

 

H
Ệ

 S
Ố

 Đ
C

 

 

Đ
Ơ

N
 G

IÁ
 

T
H

À
N

H
 T

IỀ
N

 

M
Á

Y
 

N
.C

Ô
N

G
 

V
Ậ

T
 

L
IỆ

U
 

N
H

Â
N

 

C
Ô

N
G

 
M

Á
Y

 
V

Ậ
T

 L
IỆ

U
 

N
. C

Ô
N

G
 

M
Á

Y
 

A
 

K
h

u
 v

ự
c 

m
o

o
ng

 k
h

a
i 

th
ác

 
  

  
  

  
  

  
  

2
3
7.

60
4

.3
03

 
1
6

8.
8
54

.4
14

 
14

6
.7

0
9

.0
86

 

C
ậ

y
 

g
ỡ 

đ
á 

tr
eo

 
bằ

n
g

 
th

ủ
 

  

L
àm

 
b

iể
n

 
b

áo
 

bê
 

tô
ng

 
cố

t 
th

ép
, 

lo
ại

 
ta

m
 g

iá
c 

0,
 7

x0
, 

C
h

i 
p

h
í 

xâ
y

 d
ự

n
g

 
cộ

t 
b

iể
n

 

T
h

ự
c 

tế
M

ua
 đ

ất
 m

ầ
u

C
h

i 
ph

í 
vậ

n
 c

hu
y

ển
 đ

ất
 m

àu
 

cự
 l

y
 <

30
0

m
 (

1k
m

 đ
ầu

)

C
h

i 
ph

í 
vậ

n
 c

hu
y

ển
 đ

ất
 m

àu
 

cự
 l

y
 <

2.
00

0m
 (

5k
m

 đ
ầu

)

S
an

 g
ạt

 đ
ất

 b
ằn

g
 m

á
y 

ủ
i 

1
1

0 

T
rồ

ng
 c

ỏ

B
 

K
h

u
 v

ự
c 

sâ
n

 c
ô

n
g 

n
g

h
iệ

p
 

  
  

  
  

  
  

  
15

.5
1
4

.3
1
3

 
1
1

3.
0
71

.6
80

 
17

.9
5

8.
87

4
 

T
h

á
o 

d
ỡ

 b
ệ

 m
áy

 n
gh

iề
n

 

T
h

á
o 

d
ỡ

 m
ái

 t
ô

n 
có

 c
h

iề
u

 

T
h

á
o 

d
ỡ

 s
à

 g
ồ

 c
ó

 c
hi

ều
 

tấ
n

P
há

 d
ỡ

 c
ử

a
, c

ử
a 

ch
ín

h
, 

cử
a 

sổ P
há

 d
ỡ

 tư
ờ

n
g

 g
ạc

h
 t

h
ủ

 c
ô

ng



P
há

 
d

ỡ 
k

ết
 n

ền
 x

i 
m

ăn
g

 c
ó

 
cố

t 
th

ép

P
há

 
dỡ

 
k

ết
 

nề
n

 
x

i 
m

ăn
g

 
kh

ô
n

g
 c

ố
t 

th
ép

T
h

á
o 

d
ỡ

 c
h

ậu
 r

ử
a

T
h

á
o 

d
ỡ

 b
ệ

 x
í

T
h

ự
c 

tế
T

h
ô

n
g 

h
út

 b
ể 

tự
 h

o
ại

T
h

ự
c 

tế
C

h
i 

ph
í 

h
ú

t 
b

ể 
tự

 h
o

ạt

T
h

ự
c 

tế
D

i 
d

ờ
i 

m
áy

 m
óc

 t
h

iế
t 

bị
 b

ằn
g 

ô
 t

ô
 1

2
 tấ

n
 c

ự
 ly

 4
0

k
m

ch
u

yế
n

T
h

ự
c 

tế
T

rá
m

 l
ấp

 g
iế

ng

Q
Đ

2
2
1
5
/

Q
Đ

V
ận

 c
hu

y
ển

 đ
ổ 

th
ả

i 
ô

 tô
 1

2 
tấ

n

L
ấp

 h
ồ

 c
hứ

a 
và

 r
ãn

h 
th

o
át

 
nư

ớ
c 

tro
n

g
 k

h
u

 v
ự

c 
kh

ai
 

tr
ư

ờ
ng

T
h

á
o 

d
ỡ

 c
ộ

t 
 đ

iệ
n

tấ
n

Q
Đ

2
2
1
5
/

Q
Đ

T
h

á
o 

d
ỡ

 d
â

y
 c

áp
 đ

iệ
n

Q
Đ

2
2
1
5
/

Q
Đ

T
h

á
o 

d
ỡ

 tr
ạ

m
 đ

iệ
n

Q
Đ

2
2
1
5
/

Q
Đ

T
h

á
o 

d
ỡ

 d
â

y
 c

h
uy

ền
 n

gh
iề

n
 

Q
Đ

 3
8

T
rồ

ng
 k

eo
 t

ai
 tư

ợ
n

g
 Ú

c 
k

h
u 

vự
c 

m
o

on
g

 k
ha

i 
th

ác

T
h

ự
c 

tế
M

ua
 đ

ất
 m

ầ
u

S
an

 g
ạt

 m
ặt

 b
ằn

g
 b

ằn
g

 m
á

y 
ủi

 1
1

0C
V



K
h

u 
v

ự
c 

xu
n

g
 q

u
a

n
h

S
an

 g
ạt

 đ
ất

 b
ằn

g
 m

áy
 ủ

i 
1

1
0 

N
ạo

 v
ét

 r
ãn

h 
th

o
át

 n
ư

ớ
c

C
h

i 
ph

í 
g

iá
m

 s
át

 m
ô

i t
rư

ờ
ng

C
h

i 
ph

í 
b

ảo
 tr

ì

T
Ổ

N
G

 

T
ổ

n
g

 c
h

i 
p

h
í t

rự
c 

ti
ếp

C
h

i 
ph

í 
q

u
ản

 lý
 c

h
u

ng
 

G
iá

 d
ự

 t
o

á
n

T
h

u
 

n
h

ập
 

ch
ịu

 
th

u
ế 

tí
n

h
 

tr
ư

ớ
c 

T
ổ

n
g

 c
h

i p
h

í c
ả

i 
tạ

o
 P

H
 



Tổng số tiền cải tạo phục hồi  môi trường:

Theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định 

số /QĐ của tỉnh

đồng

Tổng số tiền cải tạo theo đơn giá hiện tại và các công hiện có tại khu vực 

khai trường, khu mỏ: đồng

Hiện tại đã thực hiện đóng tiền ký quỹ bảo vệ 

môi trường với tổng số tiền là: đồng (Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ được 

đính kèm tại phụ lục). 

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi  môi trường còn lại công ty phải thực hiện ký quỹ: 

đồng đồng.

Số lần ký quỹ lần:

+ Số tiền ký quỹ lần đầu (2 đồng; Thời gian thực hiện việc ký 

quỹ lần đầu thực hiện khi được cấp giấy phép

) lần tiếp theo, số tiền mỗi lần: đồng Vi ệc ký quỹ từ lần thứ 

hai trở đi phải thực hiện trước ngày 31 tháng 01 của các năm tiếp theo.

ố ề trên chưa bao gồ ế ố trượt giá sau năm 2020. Yế ố trượ

được xác đị ằ ố ề ỹ hàng năm nhân vớ ỉ ố ủa các năm 

trước đó tính từ ời điểm phương án đượ ệ ỉ ố giá tiêu dùng hàng năm áp 

ụ ố ủ ổ ụ ống kê cho địa phương nơi khai thác khoáng sả

ặc cơ quan có thẩ ề

Đơn vị ậ ề ỹ

Tên đơn vị ỹ ả ệ môi trườ

Đị ỉ : 14 đườ ạ ố

ạ TM CP đầu tư và phát triể ệ

* Yêu cầu về b ồi hoàn sinh học: Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn 

đa dạng sinh học.

. Tình hình thực hiện phương án cải tạo phục hồi môi tr ường

ty mới thực hiện công tác cạy gỡ đá treo phát sinh trong quá trình khai thác 
theo tiến độ cải tạo, hoàn phục môi trường đã được phê duyệt. 



Chương

NỘI DUNG ĐỀ NG HỊ CẤP GIẤY TRƯỜNG

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

1.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

ồn phát sinh nướ ả

ồ ố Nướ ả ừ ạ ủ ạ ỏ

ồ ố Nướ ả ừ ạt độ ắ

ồ ố Nướ ả ệ ế ị, nướ ử

Lưu lượng nướ ả ả ối đa

+Lưu lượng nướ ả ạ ạ ỏ /ngày.đê m. 

Trong đó:

* Nướ ả ự ế /ngày.đêm.

* Nướ ả ộ ệ /ngày.đêm.

* Nướ ả ắ ử /ngày.đêm.

+ Lưu lượng nướ ả ừ ạt độ ắt dây kim cương khai thác đá: 

+ Lượng nướ ệ si nh máy nóc, các phương tiện và nướ ử

ậy lượng nướ ả ả ối đa: .đêm (do lưu lượng nướ ả

ừ ự /ngày.đê m sau khi xử ắ ạ ồ ắ đượ ầ ử

ụ ỉ ải ra môi trường khi vượ ả năng chứ ủ ồ trườ

Dòng nướ ả ả ồn nướ ế ậ ồ ế ận nướ ả ị

ả nướ ả

ố lượ ải ra môi trườ ồ ắ ạ ỏ

ồ ế ận nướ ả ạ ỏ

ị ả nướ ả ệ ọa độ ế ụ ế

), như sau: X= 

ấ ễ ị ủ ấ ễm  trong dòng nướ ả

ị ố ấ ễm chính có  trong nướ ả ệp (nướ ệ

ế ị ửa xe  và nướ ả ừ ạt độ ắ ủa đơn vị đượ

ả ồn nướ ế ận không vượ ị quy đị ạ

ộ ẩ ỹ ậ ố ề ấ

lượng nướ ả ệ ; Đố ới nướ ả ạ vượ

ộ ẩ ỹ ậ ố ề ất lượng nướ ả

ạ ụ ể như sau:

Bảng . Bảng thông số, nồng độ các chất ô nhiễm chí nh có trong nước thải sinh hoạt



Bảng . Bảng thông số, nồng độ các chất ô  nhiễm chính có trong nước thải

nghiệp

Thông số Đơn vị

cột B, 

Tần suất 
quan trắc  
định kỳ

Quan trắc 
tự động,  
liên tục

/ lần thuộc đố i 
t ượng phải 
quan trắc 

nước thải tự 
động, liên 
tục (theo 

quy định tại 
khoản 2, 
điều 97, 

Ng hị định 
số 

08/2022/NĐ

Tổng chất rắn 

Dầu mỡ, động 
thực vật

CHĐBM

Vi khuẩn/

Thông số Đơn  vị
(cột B

Tần suất 

trắc định 
kỳ

Quan trắc 
tự động, liên 

tục

/lần

Không thuộc 
đối tượng 
phải quan 
trắc nước 

thải tự động, 
liên tục (t heo 
quy định tại 

khoản 2, điều 
97, Nghị 
định số 

08/2022/NĐ
Dầu mỡ khoáng



ị trí, phương thứ ả nướ ả ồ ế ậ

ị ả nướ ả ạ ạ xã Hà Sơn, huyệ ỉ

ọa độ ị ả nướ ả ệ ọa độ ế ụ

ếu 3°), như sau: 

ả phương thứ ả nướ ả ự ả

ả ế độ ả nướ ả ờ/ngày.đêm.

ồ ế ận nướ ải: Nướ ả ạt độ ủ

ỏ ệ ố ử lý nướ ải đả ả ẩn cho phép đượ ả

ạ sau đó chả ồ ố ả đoạ Hà Sơn, 

ệ ằng phương thứ ự ả

4.1.2. Cam kết bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải

Nướ ả ạ ồm: Nước đen là nướ ả ạ ừ ồ ồ

ầu… đượ ử lý sơ bộ ằ ể ự ại 3 ngăn; nước xám là nướ ả ạ ừ

ồ ử ệ nướ ắ ặ không đi qua bể ự ạ , nướ ả ếp đượ ử

ể ầ ỡ ; nướ ử lý sơ bộ ạ ể ự ạ ể ầ ỡ đượ

ằ ố ự ố ề ể ắ ồ ắ để ử trướ

ầ ử ụ

Đố ới nướ ả ả ấ ủ ếu là nướ ả ừ ạt độ ắt dây kim cương 

đượ định hướ ả ở ề ố ắ để ắ

ặ nướ ửa xe đượ ề ể ắ ồ ắng để ử

ướ ả ử đượ ầ ử ụ ạ ế ải ra môi trườ

Trong t rườ ợp vượ ả năng chứa nướ ải đượ ử lý đạ ẩ

ộ ẩ ỹ ậ ố ề ất lượng nướ ả

ệ ẩ ỹ ậ ố ề ất lượ

nướ ả ạt trướ ải ra môi trườ

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

4.2.1. Nội dung đề nghị cấp phép bụi

ồ

ồ ố ụ ả ừ ỗ ổ

Vi khuẩn/



ồ ố ụ ả ừ ạt độ ế ến, trút đổ ậ ế ậ ệ ạ

ạ ề

ồ ố ụ ả ừ ừ ạt độ ủa các phương tiệ ậ

ển đá từ trườ ỏ ề ạ ề ậ ể ả ẩ ừ ạ ề

ỏi cơ  sở ấ các phương tiện giao thông khác ra vào cơ sở

+ Nguồn số Mùi hôi từ hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải và khu 

vực tập kết rác thải rắn tạm thời của cơ sở.

Lưu lượ ả ả ối đa Không xác đị

Trong đó các nguồ ụ ả ừ ế ến đá, các 

phương tiệ ừ ệ ố ậ ế ấ ả ồ

ải và lưu lượ ải xác đị

ả ả ồ ế ậ ụ ả ả ị ả ả

ồ ế ậ ụ ả ừ ạt độ ủa cơ sở

ụ ả ừ cơ sở ực khai thác, khai trườ ại cơ sở

ị trí các điể ả ụ ả

Bụi, khí thải từ quá trình khoan lỗ, nổ mìn: tại cá c điểm có toạ độ bề mặt tại khu vực 

khai thác được giới hạn bởi các điểm góc: 1, trên bản đồ tổng mặt 

bằng.

ụ ạ ự ạ ề ại điể ạ độ

Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông: ại các điểm có toạ độ bề mặt tại khu 

vực khai trường được giới hạn bởi các điểm góc: trên bản 

đồ tổng mặt bằng.

thải từ khu vực  thu gom, xử lý nước thải, tập kết rác thải: tại các điểm có toạ 

độ bề mặt tại khu vực  khai trường đượ c giới hạn bởi các điểm góc: 

trên bản đồ tổng mặt bằng.

+ Phương thứ ả ả ự

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc  gia về bụi –

Giá trị giới hạn tiếp xúc cụ thể như sau:

Bảng . Bảng thông số, nồng độ các chất ô nhiễm chính có  không

Thông số Đơn vị Gi á trị tối đa 

cho phé p của 

các thông số  ô 

nhiễm 

Tần suất 

trắc định 

kỳ

Quan trắc tự 

động, liên tục

Bụi tổng Kh ông thuộc đối 



ộc đố tượ ả ắ ự độ ụ ắ

đị ỳ đố ớ ụ ải (quy đị ạ ản 2 điề ị đị ố 08/2022/NĐ

4.2.2. Cam kết bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý bụi

ụ ạ ự ế ế ủ ỏ ồ

ậ ụng đượ ệ ụ ụ ệ

ẩm để ả ụ ại các công đoạ ụ ế

ế ậ ể ậ ệ ạ ự

ế ị ử ụ Đã đầu tư hệ ố ả ụ ạ

ề ền sàng; bơm cấp nước, đườ ố ềm để ẩ ạ ự

ệ

ệ ố ế ị ắ ả ự độ ụ ộc đối tượ

ả ắp đặ

ệ ế ị ừ ứ ự ố

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

4.3.1. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung

ồ ế ồn, độ ại cơ sở ồ

ồ ố ế ồ ừ ạt độ ủ ế ị ạ ạ

ề ại điể ạ độ

ồ ố ế ồ ừ ạt độ ỗ ổ ổ

ồ ố ế ồ ừ ạt độ ủa các phương tiệ ậ ể

ị ế ồn, độ

ồ ế ồ ạ ồ ố ố đề ồ ặ

di độ ộ ự ỏ ực khai trườ ạ Sơn, huyệ

ỉ

ị ớ ạn đố ớ ế ồn, độ ế ồ ủ ồ

ả ảo đảm đáp ứ ầ ề ả ệ môi trườ

ẩ ỹ ậ ố ề ế ồ ẩ ỹ

ậ ố ề độ ụ ể như sau:

ế ồ

ừ ờ đế ờ ừ ờ đế ờ ầ ấ

ắc đị ỳ

ực thông thườ

+ Độ

tượng quan trắc 

tự  động



ờ ụ ự

ố

ầ ấ
ắc đị ỳ

ừ ờ đế ờ ừ ờ đế ờ

ực thông thườ

 Yêu cầu về  bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung:

ệ ả ể ế ồ ảo dưỡ ểm tra đị ỳ ệ

ố ế ị ả ấ ế ị ử ải, đả ảo động cơ hoạt độ ổn định để

ả ể ế ồ

ệ ả ểu độ ắp đặt đệm cao su cho các động cơ 

để ả ể ấn độ ận hành. Đị ỳ ể độ ủ

ết động cơ, thay thế ầu bôi trơn để ả ểu độ

4.4. Cam kết về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

4.4.1. Quản lý chất thải

ủ ạ ối lư ợ ấ ả

ối lượ ủ ạ ấ ả ại  (CTNH) phát sinh thườ

ối lượ ủ ạ ấ ả ắ ả ấ thông thườ

Tên nguyên liệu Chất thải rắn phát sinh 

/năm)

Đất đá thải từ quá trình khai thác

Bột đá từ quá trình cắt dây

Tổng

ối lượ ủ ạ ấ ả ắ ạ ấ ả

ấ ả ối lượ

sinh (kg/năm)

ự ự ả ộ ự ả

ứ ầ ạ

Bóng đèn huỳ ỏ ả

ấ ả ị ễ ầ ạ

ẻ ầ ỡ ất; găng tay 

ầ ỡ ấ ả ả ệ ầ

ỡ ấ

ầu động cơ, hộ ố và bôi trơn thả

ổ



ấ ả ố lượng (kg/năm)

ấ ả ắ ạ

ế ả ệ môi trường đố ớ ệc lưu giữ ấ ả ắ ạ ấ ả

ắn thông thườ ấ ả ạ

ế ị ệ ống, công trình lưu giữ ấ ả ạ

ế ị lưu chứ ự ắp đậ

Kho lưu chứ

ệ ứ ạ ấ ả ạ

để lưu chứa đúng quy đị

ề

ế ế ấ ạo kho: Có tườ ạ ằ ề

láng xi măng ố ờ ố ấ ỏ

ế ị ứ ự ố môi trườ ừ ữ

Kho lưu chứ ủ ự án đáp ứng quy đị ại thông tư số

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 củ ộ trưở ộ tài nguyên và môi t rường quy đị

ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ môi trườ ả ủ ừ

ạ ấ ả ạ ắp đặ ệ ố ế ị ữ ắp đặ ế ị

ấ ả ại được đị ỳ ển giao cho các đơn vị ức năng thu gom, xử

năm ký hợp đồn g với các đơn vị có chức năng  thu gom và xử lý chất 

thải ng uy hại theo quy định

ế ị ệ ống, công trình lưu giữ ấ ả ắ ả ấ thông thườ

ế ị lưu chứ ắp đậ

Kho lưu chứ

ả ệ

ế ế ấ ạ ền đất đàm chặ ằ ẳ

ế ị ệ ống, công trình lưu giữ ấ ả ắ ạ

ế ị lưu chứ ạ ị trí phát sinh như 

văn phòng làm việ ăn, nhà bế

Kho lưu chứ

kết về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

ủ đầu tư ự ự ện phương án phòng ngừ ứng phó đố ớ ự ố

ỉ ấ ầ ự ố khác theo quy đị ậ

ủ đầu tư t ự ệ ệ ừ ự ố môi trườ ẩ ị ứ

ự ố môi trườ ổ ứ ứ ự ố môi trườ ụ ồi môi trườ ự ố



môi trường theo quy đị ại Đi ều 122, Điều 124, Điều 125 và Điề ậ ả ệ

môi trườ

ủ đầu tư c ệ ổ ứ ự ệ ế ạ ừ

ứ ự ố môi trường theo quy đị ủ ậ ả ệ môi trườ ị đị ố

08/2022/NĐ ợ ớ ộ ừ ứ ự ố môi trườ

ấy phép môi trườ

am kết khác về bảo vệ môi trường (Các nội dung chủ đầu tư sẽ tiếp tục 

thực hi ện theo quyết định phê duyệt kế t quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường

4.5.1. Các hạng mục công trình xây dựng của dự án tiếp tục thực hiện sau khi được 

cấp giấy phép môi trường

ạ ụ ự ế ụ ự ệ

ự ổ sung xưở ẻ đá có diên tích 750m ạ ự

trườ

ị trí: Theo đúng trong tổ ặ ằ ỷ đã đượ ệ

ả ệ trư ờ ế ụ ự

ự ổ ả ệ môi trườ
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Chương

CHƯƠNG TRẮC TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình  quan 

trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

Kế hoạch vận hành  thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở
Theo quy định tại khoản Điều 31  Nghị định 08/2022/NĐ

01 năm 2022 của Chính phủ công trình xử lý chất thải tại cơ sở thuộc 

đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm

Chương trắc trường định kỳ

trắc trường lao động

Vị trí vị

ự ạ ề ại điể ạ độ

KK2: Khu vực ; tại điểm có toạ độ:

Chỉ tiêu phân tích: thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bụi, SO
tiếng ồn, độ rung.

Tần suất lần/năm.

Quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi –

trị giới hạn tiếp yếu tố bụi tại nới việc;

chuẩn kỹ thuật quốc về tiếng ồn Mức tiếp tại nơi làm việc; 

QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc Giá trị giới hạn t iếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; QCVN 26:2016/BYT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về  vi khí hậu Giá trị cho hậu tại nơi việc

chuẩn kỹ thuật quốc về độ Mứ c tiếp tiếng ồn tại nơi 

việc.

trắc trường nước thải

Vị trí 01 vị

mẫu tại điểm thải ra môi trường Toạ độ:

số Dầu mỡ, 

Tần suất lần/năm.

Quy chuẩn so sán

: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh 

hoạt; QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải 

công nghiệp; 



Chương

KẾT QUẢ KIỂM

VỀ BẢO VỆ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

trình hoạt động của dự án đã có các đoàn kiểm tra về hoạt động khai 

thác khoáng sản và các công tác bảo vệ môi trường. Hiện tại, hoạt động sản xuất và 

chế biến đá xây dựng của cơ sở chưa gây tác động đến môi trường và các hoạt động 

sản xuất nông nghiệp c biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và sự cố m ôi trường đã được 

cơ bản thực hiện theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được

duyệt.



Chương

KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

kết về thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy

trường.

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát  sinh không để ảnh hưởng

đến chất lượng trường đảm bảo trị số

phép của

Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn bể lắng,

hồ lắng tại khai trường

Quản lý các ho ạt động phát sinh tiếng ồn, độ rung tại khu vực mỏ đá, đảm bảo

tiếng ồn, độ không ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh đảm bảo

trị số phép của

quản chất thải sắn hoạt, chất thải rắn nghiệp thường, 

chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 02/2022/NĐ

của phủ tư số của Bộ

trường.

Thực hiện biện chống sự cố, đảm bảo động, ứng

sự cố môi trường đúng định.

Thực hiện đúng phương cải tạo, phục hồi trường đã được duyệt.

Hàng năm, thực hiện quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi

trường đúng định của Luật bảo vệ môi trường.



HỤ LỤC





UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒ A XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HOÁ Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: /QĐ năm 

QUYẾT ĐỊNH
phê duyệt kết quả thẩm địn h Báo cáo đánh giá tác động môi Về việc 

trường củ a Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng công suất khai thác mỏ 
đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa của Công ty TNHH MTV Tân Thành 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ  sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

Căn cứ ị đị ố 08/2022/NĐ ủ ủ
quy đị ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ môi trườ

Căn cứ Thông tư số ủ ộ
trưở ộ Tài nguyên và Môi trường quy đị ế ộ ố điề ủ

ậ ả ệ môi trườ

Căn cứ Công văn ố ủ ủ ị
ỉ ề ệc  đồ ủ trương cho công ty TNHH MTV Tân Thành 2 

nâng công suất khai thác mỏ đá tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá;

Xét Văn bả ố ủa Giám đố ở
Tài nguyên và Môi trườ ề ế ả ẩm định báo cáo ĐTM dự án “đầu tư 

ự ấ ỏ đá vôi làm VLXD thông thườ
ại xã Hà Sơn, huyệ ỉnh Thanh Hoá”

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

QUYẾT ĐỊNH:

Điề ệ ế ả ẩm đị áo  cáo đánh giá tác độ
trườ ủ ự án đầu tư xây dự ấ ỏ đá 
vôi làm VLXD thông thường (sau đây gọ ự ủ

(sau đây gọ ủ ự ự ệ ại xã Hà Sơn, huyệ
ỉ ớ ộ ầ ề ả ệ môi trườ

ết đị

Điề ủ ự ệ ự ện quy đị ại Điề ậ
ả ệ môi trường và Điề ị đị ố 08/2022/NĐ
ủ ủ đị ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ môi trườ



Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ch ịu trách nhiệm trước pháp luật 
và trước UBND tỉnh về kết quả thẩm định áo cáo đánh giá tác động môi 
trường của dự án đầu  tư xây dựng công trình nâng công suất khai thác mỏ đá 
vôi làm VLXD thông thường của thực hiện 
tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá 

Điề ết đị ệ ự ể ừ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đố ở ườ
ủ ị ệ Giám đố

ủ trưởng các đơn vị ị ệ ết đị

Nơi nhận

ư Đ ều Đ
Bộ TN MT (để  b/c);
UBND xã Hà Sơn, huyện Hà Trung

ưu

KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Đức Giang



Phụ lục
CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng công suất khai thác mỏ đá 

vật liêu xây dựng thông thường tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hoá của Công ty TNHH MTV Tân Thành 2

(Kèm theo Quyết định số /QĐ của 
ủ ịch UBND tỉnh

1. Thông tin về dự án:

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng công suất khai thác đá 
vôi làm VLXD thông thường tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Địa điểm thực hiện: xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH

+ Người đại diện: Ông Lê Hồng Phong Chức vụ: Giám đốc.

+ Địa chỉ: Số 89, phố Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh hoá, 
tỉnh Thanh Hoá.

1.2. Phạm vi, quy mô, công  suất:

Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng công suất khai thác đá 
VLXD thông thường tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá được 
thực hiện tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Phạm vi dự án: Dự án được thực hiện tr ên khu đất có diện tích: 
trong đó:

+ Khu vực  khai thác có diện tích là 3 được giới hạn bởi các 
điểm góc từ 1 đến 10;

+ Khu vực khai trường có diện tích là 23.161 m được giới hạn bởi các 
điểm góc từ 4 đến 13.

Quy mô công suất: Công suất  khai thác là 90.000m đá nguyên 
khối/năm. trong đó: 

+ Đá làm VLXD thông thường: /năm (chiếm 91%) .

+ Đá khối tận thu để xe: 8.100 m /năm (chiếm 9%).

1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư

a. Các công trình đã xây dựng tại khai trường:

Khu nhà điều hành: 90m

Nhà nghỉ ca công nhân: 25 m

Nhà bếp, nhà ăn: 45 m

Nhà tắm nhà vệ sinh: 4,5 m

Trạm biến áp (03 trạm): 1.360KVA;



Trạm nghiền: 350 tấn/giờ;

Kho chất thải nguy hại: 36 m

Hồ lắng có KT: 10mx20m; diện tích: 200m

Bãi thải có diện tích 525m

t rình xây dựng bổ sung trong giai đoạn nâng công suất 
khai thác mỏ

Xưởng xẻ: 750 m

Hồ lắng: có diện tích 1000m ; sâu 2m; cải tạo từ ao lắng hiện  trạng tại 
khai trường;

Rãnh thoát nước khu mỏ (rãnh đất) có KT: 254m x1mx0,6m;

Rãnh thoát nước khu sản xuất (rãnh xây) có KT: 80m x1mx1m;

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng 
tác động xấu đến môi  trường

2.1. Trong giai đoạn thi công và hoạt động với công suất đã được cấp 
phép: 

Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình bổ sung phục vụ 
nâng công suất khai thác mỏ: Hoạt động thi công làm đường hào cho thiết bị 
lên núi, thi công làm đường hào cho công nhân lên núi, thi công san gạt mặt 
bằng khai trường, thi công tạo diện công tác ban đầu; xây dựng, lắp đặt xưởng 
xẻ; đào hồ lắng, đào hệ thống mương thoát nước mặt  tại khai trường và xây 
rãnh thu nước từ xưởng xẻ ra hồ lắng…  

Hoạt động khai thác, chế biến  đá tại khu vực đã được cấp phép trong 
giai đoạn trước; 

Hoạt động của công nhân thi công, công nhân làm việc tại mỏ;

2.2. Trong giai đoạn vận hành dự án khi nâng công suất 

Hoạt động khoan lỗ mìn, nổ mìn; 

Hoạt động cắt dây kim cương khai thác đá khối;

Hoạt động bốc xúc vận chuyển đá từ chân tuyến đến khu vực chế biến đá; 

Hoạt động nghiền sàng đá, xẻ đá;

Hoạt động của các phương tiện bốc xúc, vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ; 

Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh máy móc thiết bị máy móc 
phương tiện.

Hoạt động của công nhân làm việc tại mỏ.

 3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh của dự án 

3.1. Giai đoạn thi công và hoạt động với công suất đã được cấp phép:

3.1.1. Nước thải, khí thải:

a. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải:

Lượng nước thải sinh hoạt công nhân 2,1m /ngày (gồm nước rửa tay 
chân và nước nhà vệ sinh, nước thải nhà bếp). Chứa các thành phần như chất 
rắn lơ lững, COD, BOD , tổng Coliform vượt quy chuẩn cho phép,….



Lượng nước thải từ ệ ụ ụ ử ả ệ
ụ ụ ực đượ ấ ả

. Loại nước này có chứa một lượng dầu mỡ và chất rắn lơ lửng. 

Lượng nước mưa chảy tràn tại khu vực mỏ khoảng 12.823,84m
Thành phần chủ yếu: Bùn đất, rác thải, chất rắn lơ lửng,...

b. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải:

 Bụi, khí thải  phát sinh từ hoạt động khoan phá đá thi công tuyến đường 
hào lên  núi, bạt ngọn tạo tầng công tác ban đầu, san gạt mặt bằng khai trường; 
từ hoạt động khai thác (khoan nổ mìn, cắt dây kim cương), chế biến đá (nghiền 
sàng) tại khu vực đã đ ược cấp phép; từ hoạt động bốc xúc, trút đổ; hoạt động 
vận chuyển đất đá thừa; từ các thiết bị thi công xây dựng sử dụng dầu DO,…; 
Thành phần ô nhiễm chính bao gồm: bụi, CO, SO2, NO2. 

Tác động do bụi và khí thải chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân thi công 
làm việc tại khu mỏ; đến các hộ dân sinh số ng dọc tuyến đường 

vận chuyển nguyên vậ t liệu (phục vụ  thi công) và vận chuyển sản phẩm (khai 
thác chế biến tại khu vực đã được cấp phép).

3.1.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại:

a. Chất thải rắn:

 Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh khoảng 
16kg/ngày/công trường chủ yếu là thức ăn thừa của công nhân, nhựa, giấy, bìa 
catton, nilong, vỏ chai nhựa, vỏ hộp... 

 Nguồn phát sinh , quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường (chất 
thải xây dựng): 

+ Khối lượng đất đá thải: 52.043m3. 

+ Chất thải rắn xây dựng vật liệu rời như cát, đá…;

 Nguồn phát sinh , quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường (chất 
thải từ khai thác chế b iến tại khu vực đã được cấp phép): 

Đất đá thải từ khai 

Hoạt động khai thác chế biến tại khu vực cấp phép khai thác trong giai 
đoạn xây dựng 04 tháng lượng đất đá thải phát sinh khoảng: 617m

+ Bột đá từ hoạt động cắt dây kim cương: 0,215m3/ngày;

 Tác động do chất thải rắn từ quá trình chế biến đá. 

b. Chất thải nguy hại

 Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

+ Chất thải rắn nguy hại phát sinh khối lượng khoảng 2 3 kg/ tháng. 
Thành phần bao gồm: Giẻ lau chùi máy móc, vỏ chai đựng dầu nhớt, pin, ắc 
quy, nh ựa.... 

+ Chất thải lỏng nguy hại phát sinh khoảng 21 lít/toàn bộ quá trình thi 
công. Thành phần chủ yếu là dầu thải.

3.1.3. Tiếng ồn, độ rung

 Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động khoan lỗ mìn phá đá thi công các 



tuyến đường lên núi, bạt ngọn tạo tầng công tác ban đầu, san gạt tạo mặt bằng khai 
trường, tiếng ồn từ máy nén khí phục vụ  khoan lỗ mìn th i công các hạng mục công 
trình và hoạt động khai thác đá tại khu vực đã được cấp phép. Tác động chủ yếu 
ảnh hưởng đến công nhân thi công và công nhân làm việc tại khu mỏ

Trong gia i đoạn vận hàn h dự án khi nâng công suất

3.2.1. Nước thải, khí thải:

a. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải:

 Tác động do nước thải từ hoạt động khai thác đá khối bằng công nghệ 
cắt dây  kim cương. Lượng nước thải do hoạt động cắt dây là 9,2m3/ngày; thành 
phần chủ yếu: Chất rắn  lơ lửng, đá vụn,…

 Tác động do nước thải từ quá trình sản xuất đá xẻ: Lượng nước thải 
phát sinh trong quá trình xẻ đá khoảng: 30,7m3/ngày; thành phần chủ yếu: Chất 
rắn lơ lửng, bột đá,…

 Tác động do nước thải sinh hoạt : lượng nước thải sinh hoạt khoảng: 3,3 
m3/ngày; Nước thải này có chứa các chất ô nhiễm: chất rắn lơ lững, COD, 
BOD5, tổng Coliform vượt quy chuẩn cho phép;

 Tác động do nước mưa chảy tràn: Lượng nước mưa chảy tràn phát sinh 
trong g iai đoạn nâng công suất khai thác mỏ khoảng 12.957,89m3/ngày; nước 
mưa thường có nồng độ chất rắn lơ lửng cao và có th ể nhiễm các tạp  chất khác 
như: dầu mỡ, rác thải…

b. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải:

 Bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động: Khoan lỗ mìn, nổ mìn, cắt dây 
kim cương, bốc xúc, trút đổ đá và đất thải, nghiền sàng; quá trình vận chuyển; 
đốt dầu DO.

 Thành phần bụi, khí thải bao gồm: bụi; CO; SO2 và NO2,…

3.2.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại:

*Nguồn ph át sinh chất thải rắn:

 Tác động do chất thải rắn sinh hoạt: khối lượng CTR sinh hoạt phát 
sinh là: 25,6kg/ngày;  chủ yếu là thức ăn thừa của công nhân, nhựa, giấy, bìa 
catton, nilong, vỏ chai nhựa, vỏ hộp... 

 Chất thải  rắn từ quá trình khai thác:  Lượng đất đá  thải xin tận thu  hàng 
năm khoảng 5.530m

3
/năm;

 Chất thải rắn từ quá trình cắt dây kim cương: Tổng lượng bột đá thải:  
0,644m3/ngày; Thành phần chủ yếu là bột đá;

Chất thải rắn từ quá trình chế biến đá

Lượng đá bóc bìa, cắt cạnh từ quá t rình sản xuất đá ốp lát
/năm

Lượng bột đá phát sinh từ quá trình sản xuất đá ốp lát

*Nguồn ph át sinh chất thải nguy hại: 

 Chất thải rắn nguy hại phát sinh khối lượng khoảng 5 6 kg/tháng. 
Thành phần bao gồm: Giẻ lau chùi máy móc, vỏ chai đựng dầu nhớt, pin, ắc 



quy, nh ựa.... 

 Chất thải lỏng nguy hại phát sinh khoảng 182 lít/năm. Thành phần chủ 
yếu là dầu thải.

3.2.3. Các tác động không liên quan đến chất thải

 Tác động do nổ mìn: 

+ Khoảng cách an toàn do đá văng trong quá trình nổ mìn đối với người 
lớn hơn 250m; đối với thiết bị và công trình là lớn hơn 150m. 

+ Khoảng cách an toàn do chấn động theo tính toán là 68,8m.

 Tiếng ồn t rong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương 
tiện vận chuyển, thiết bị khai thác như máy xúc, ô  tô vận chuyển và trạm 
nghiền  sàng.

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

4.1. Giai đoạn thi công và hoạt động với công suất đã được cấp phép:

4.1.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải:  

a. Đối với thu gom và xử lý nước thải:

a1. Đối với nước thải vệ sinh:

 Đối với nước thải vệ sinh của công nhân: Được thu gom và xử lý tại 
nhà vệ sinh tự hoại có thể tích bể tự hoại 10m

 Đối với nước thải phát sinh từ hoạt động ăn uống, rửa chân tay: Được 
xử lý sơ bộ bởi các song chắn rác, giỏ tách rác, lắp đặt trong các chậu rửa và 
rãnh thu; nước thải sau đó chảy theo đường ống nhựa PVC D60mm chảy vào 
hệ thống thoát nước tại khu vực khai t rường sau đó chảy ra hồ lắng;

 Yêu cầu về b ảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh 
hoạt đạt QCVN 14:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
sinh hoạt. 

a2. Nước thải xây dựng:

Nướ ệ ế ị ỗ ả ấ ủ ự ệ ạ
ấ ự ớ ẽ đượ ệ ố

mương thu sau đó dẫ ồ ắ có thể tích 1.000m ; sâu 2m, chia 02 ngăn 
để ử Nước thải sau xử lý được tuần hoàn tái sử dụng để cấp lại cho quá 
trình sản xuất

a3. Nước mưa chảy tràn:

+ Nước mưa chảy tràn tại khu vực khai thác và khai trường tự chảy theo 
độ dốc tự nhiên, sau đó chảy vào hồ lắng phía Tây khai trường có th ể tích 

; sâu 2m, chia 02 ngăn để lắng cặn;

ọ ậ ệ ựng rơi vãi sau mỗ ệ ố
ậ ệu độ ạ ầ ồn nướ

Định kỳ nạo vét hồ lắng, mương thoát nước tránh ngập úng và đảm bảo 
dung tích xử lý. 

a4.Biện pháp giảm thiểu nước thải từ hoạt động cắt dây kim cương



Theo tính toán tại chương III, lượng nước thải phát sinh từ hoạt động 
khai thác đá khối bằng phương pháp cắt dây kim cương ( ủ ự ệ ạ

/ngày. Lượng nước này một phần ngấm vào đất, đá, 1 phần sẽ được định 
hướng thu gom vào hồ chứa có diện tích 1.000m sâu 2m để xử lý. Nước sau 
xử lý được tuần hoàn tái sử dụng;

b. Đối với bụi và khí thải:

b.1. Đối với bụi và khí thải  từ hoạt động thi công xây dựng:

Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động gồm: Quần áo bảo hộ, mũ, khẩu trang, 
kính...theo quy định, công nhân phải được bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Số 
lượng 02 bộ/người/năm.

Đối với hoạt động đào đắp, hoạt động đổ thải, thực hiện trút đổ đến 
đâu, san gạt lu lèn đến đó để giảm bụi khuếch tán vào  môi trường. 

Thường xuyên phun nước dập bụi tại khu vực thi công và tuyến đường 
vận chuyển nguyên vậ t liệu bằng xe téc 5,0m3 kết hợp máy bơm nước và ống 
dẫn  nước mềm, tần suất phun nước 2 4 lần/ngày và tăng số lần phun nước trong 
điều kiện thời tiết khô hanh. 

Các xe vận tải chuyên chở nguyên vật liệu cho quá trình thi công xây 
dựng phải có bạt che kín thùng xe, xe chở bùn thải phải được gia cố  thùng xe 
bằng bạt HDPE. Phun nước rửa sạch bùn đất dính bám trên lốp xe trước ra khỏi 
công trường. 

 Bố trí khu vực rửa xe máy và thiết bị trước khi ra khỏi khu vực mỏ; 
Khu vực rửa xe gần khu vực cổng ra vào khu mỏ. 

b.2. Đối với bụi và khí thải từ hoạt động chế biến tại khu vực đã được 
cấp phép:

rang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, kính chống bụi. 

iám sát chặt chẽ việc sử dụng  trang thiết bị bảo hộ lao động của toàn 
bộ công nhân khai thác.

Lựa chọn công nghệ nổ mìn vi sai để tăng hiệu  quả nổ mìn v à bảo vệ 
tốt môi trường là nhiệm vụ trọng yếu trong khai thác các mỏ lộ thiên. 

Cấp nước liên tục vào các lỗ khoan trong quá trình cắt dây để giảm bụi;

nước 4 lần/ngày bằng biện pháp thủ công với định mức 
. Phun nước trên toàn bộ mặt bằng chế biến, khu chứa  sản phẩm và  đường 

vận chuyển từ khai trường về khu chế biến và tuyến đường từ mỏ về khu chế 
biến đá với chiều dài tuyến đường là 400 m.

Các phương tiện vận tải và máy móc phục vụ sản xuất cần phải tuân thủ 
quy trình kiểm định của Cục Đăng k iểm Việt Nam, bảo dưỡng định kỳ theo 
quy định;

ẩm đá ở một số vị trí sau: khu vực cấp liệu , sàng phân loại, đầu 
, băng tải, của hệ thống nghiền sàng để giảm bụi …

Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy  hư hỏng.

Thu dọn đất đá rơi trên đường vào cuối ngày làm việc. 



4.1.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

Bố trí 02 thùng đựng rác có thể tích 5,0 lít để thu gom rác thải sinh hoạt 
của công nhân văn phòng; bố trí 01 thùng rác 20 lít v à 05 thùng rác loại 5,0 lít 
để thu gom rác thải tại khu nhà bếp, nhà ăn ca;  Cuối ngày công nhân vệ sinh 
công nghiệp của mỏ có trách nhiệm thu gom rác vận  chuyển về khu chứa chất 
thải rắn thông thường; Sau đó Công ty hợp đồng với tổ môi trường tại địa 
phương thu gom, vận chuyển đi xử lý  theo quy định

b. Đối với CTR xây dựng: 

Đối với cây  cỏ, cây bụi… được thu gom, phơi khô để đốt hoặc phục vụ 
công tác nấu ăn trong giai đoạn sau.

Đối với đất đá thừa từ quá trình thi công các hạng mục công trình với 
khối lượng tấn; Được vận chuyển về bãi  thải sử dụng làm 
vật liệu san lấp mặt bằng và tận dụng làm VLXD khác.

c. Đối với đất đá thải từ quá trình 

Lượng đất thải từ quá trình bóc tầng phủ và đất đá thải từ quá trình chế 
biến sẽ được thu gom, vận chuyển về khu vực sân công nghiệp phối trộn với đá 
bây sử dụng để san lấp mặt bằng cho các công trình xây dựng của Công ty và 
tại khu vực.

Đối với bột đá từ quá trình khoan lỗ cắt dây kim cương được thu gom 
và tập kết về bãi chứa bột đá tại khu vực sân công nghiệp;

d. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải 
nguy hại: 

Đối với dầu mỡ thải: Công ty bố trí 02 thùng phi, mỗi thùng có dung 
tích 200 lít để thu gom; Các thùng có nắp đậy, dán nhãn và vận chuyển vào kho 
chứa chất thải nguy hại tại khai trường có diện tích 36m để chứa chất thải 
nguy hại;

Đối với chất thải nguy hại dạng rắn: giẻ lau dính dầu, pin, acquy hỏng...
tiến hành thu gom vào 2 thùng chứa thể tích 60 lít&20 lít và chuyển vào kho 
chứa để lưu giữ 

Hợp đồng với công ty CP Môi trường Nghi Sơn đem đi xử lý theo 
quy định.

4.1.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung  

Phương tiện sử dụng t rong thi công đúng số lượng, chủng loại, công 
suất được duyệt và được kiểm tra, chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật 
và bảo  vệ môi trường theo quy định. 

Trang  bị bảo hộ lao động giảm ồn cá nhân cho công nhân vận hành 
phương tiện theo quy định. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành 



khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá 
trình vận hành.

4.2. Giai đoạn vận hành dự án khi nâng công suất:

4.2.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải:  

a. Đối với thu gom và xử lý nước thải:

a1. Đối với nước thải vệ sinh:

Đối với nước thải vệ sinh của công nhân tại mỏ: Được thu gom và xử lý 
tại nhà vệ sinh tự hoại có thể tích bể  tự hoại 10m Nướ ử ạ ể ự

ạ ế ục đượ ẫ ệ ống rãnh thoát nướ ạ ự
ệp sau đó dẫ ồ ứa nướ ể để ế ụ ử

Nướ ử lý đượ ầ ấ ạ ạt độ ẩ ả ụ ạ ự
ộ ầ ả ệ ống thoát nướ ủ ự

 Đối với nước thải phát sinh từ hoạt động ăn uống, rửa chân tay: được 
dẫn  trực tiếp ra rãnh thoát nước tại khu vực khai trường sau đó chảy vào hồ 
lắng có thể tích 2.000m3;

 Yêu cầu về b ảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh 
hoạt đạt QCVN 14:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
sinh hoạt. 

a2. Nước thải từ hoạt động cắt dây kim cương

Lượng nước này một phần ngấm vào đất, đá, 1 phần sẽ được định hướng 
ệ thống mương thoát nước xung quanh khai trường có chiều dài 

80m, rộng 1m, sâu 1m sau đó chảy vào hồ lắng có diện tích 1.000m sâu 2m tại 
khai trường để xử lý trước khi thải ra môi trường;

Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải từ quá trình xẻ đá

Đối với nước thải từ quá t rình sản xuất đá ốp lát khoảng 30,7m
Được thu gom vào tuyến mương nước có kích thước 1mx 1m về hồ lắng để 
tách cặn; Hồ lắng 02 ngăn có thể tích 2.000m tại khu vực khai trường; nước 
thải sau xử lý được bơm tuần hoàn cấp  lại cho quá trình sản xuất;

Định kỳ nạo vét ớ ầ ấ ầ để đảm bảo chức năng lắng lọc 
chất thải rắn và tháo khô sân công nghiệp trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

a4. Nước mưa chảy tràn:

+ Đối với nước mưa chảy tràn tại khu vực khai thác và  khai trường tự 
chảy th eo độ dốc tự nhiên sau đó chảy vào hồ lắng phía Tây khai trường có thể 

; sâu 2m chia 02 ngăn để lắng cặn để lắng cặn;

+ Đị ỳ ạ ệ ống rãnh thoát nướ ồ ắ ớ ầ ấ
ầ ộ ỏ để đả ảo thoát nướ ị ờ ệ ả

b. Đối với bụi và khí thải:

rang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, kính chống bụi. 

Quá trình cắt dây kim cương cấp nước liên tục vào các lỗ khoan trong 
quá trình cắt dây để giảm bụi;



nước 4 lần/ngày bằng biện pháp thủ công trên toàn bộ mặt bằng 
chế biến, khu chứa  sản phẩm và đường vận chuyển mỏ về khu chế biến đá với 
chiều dài tuyến đường là 400 m. Chủ đầu tư thuê xe bồn chứa nước  với 
tần suấ t 2 lần/ngày trên tuyến đường vận chuyển ngoại mỏ, những ngày nắng, 
nóng, khô hanh tần suất được tăng lên 5 7 lần.ngày ố trí công nhân thu dọn 
đất đá rơi trên đường vận chuyển ngay  khi phát sinh.

Các phương tiện vận tải và máy móc phục vụ sản xuất cần phải tuân thủ 
quy trình kiểm định của Cục Đăng k iểm Việt Nam, bảo dưỡng định kỳ theo 
quy định;

Đối với dây  chuyền nghiền  sàng: Lắp hệ thống phun ẩm đá ở một số vị 
trí sau:  khu vực cấp liệu, sàng phân loại, đầu rót, băng tải, của hệ thống nghiền 
sàng để giảm bụi …

Quá trình xẻ đá: Cấp nước liên tục cho quá trình xẻ đá và cắt cạnh:

+ Nước từ hồ lắng (sau xử lý) được bơm tuần hoàn vào đường ống kẽm 
có đường kính 60mm; đặt nằm ngang chạy dọc theo chiều dài của xưởng xẻ đá; 

+Tại mỗi vị trí đặt máy xẻ trong xưởng bố t rí một ống dẫn nước bằng 
kẽm đường kính 60mm để cấp nước trực tiếp vào lưỡi cưa để xẻ đá; quét dọn 
lượng bột đá ướt bị bắn ra ngoài trong quá trình xẻ 

4.2.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

Tại khu vực văn phòng: Bố trí 02 thùng đựng rác có thể tích 5,0 l ít để 
thu gom rác thải sinh hoạt của công nhân văn phòng

Tại khu vực nhà bếp và nhà ăn  ca: bố trí 01 thùng rác 20 lít và 05 thùng 
rác loại 5,0 lít để thu gom rác thải sinh hoạt; 

Sau đó công ty Hợp đồng với Tổ môi trường tại địa phương thu gom, vận 
chuyển đi xử lý theo quy định.

b. Đối với CTR từ quá trìn h khai thác: 

Đất đá thải đượ ậ ể ề ả ạ
trường để ậ ụ ộ ầ ệ ạ ặ ằng cũng như cả ạ ế
đườ ộ ộ trong các năm khai thác và tậ ụ ệ
ả ất đá base. Bãi thải có kích thước dài , xây tườ ắ

ả chiều dài tường bao 90m, cao 0,7m, tiết diện hình thang, đáy lớn 
rộng 0,8m, đáy bé rộng  0,6 m.

c. Đối với đất đá thải từ quá trình chế biến đá

Đối với lượng đá bóc bìa, cắt cạnh từ quá trình sản xuất đá ốp lá t sẽ 
phát sinh khoảng /năm tương đương 4.860 tấn/năm được thu gom, vận 
chuyển về trạm nghiền  sàng để sản xuất đá xây dựng.

Đối với  bột đá trong quá trình xẻ đá: Theo số liệu đã tính lượng bột đá 
/ngày. Công ty thu gom về bãi thải, phơi khô sau đó để bán cho các cơ sở 

sản xuất gạch không nung hoặc trộn cùng đá bây để làm vật liệu san lấp.

d. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải 
nguy hại: 



Đối với dầu  mỡ thải: Công ty bố trí 04 thùng phi mỗi thùng có dung 
200 lí t để thu gom; Các thùng có nắp đậy, dán nhãn và vận chuyển vào kho 

chứa chất thải nguy hại tại khai trường có diện tích 36m để chứa chất thải 
nguy hại;

Đối với chất thải nguy hại dạng rắn: giẻ lau dính dầu, pin, acquy hỏng...
tiến hành thu gom vào  02 thùng chứa thể tích 60 lít&20 lít; 2 thùng 50 lít và lưu 
giữ trong kho chứa.

Hợp đồng với công ty CP Môi trường Nghi Sơn đem đi xử lý theo 
quy định.

4.2.3. Công  trình, biện pháp giảm thiểu tác động khác:

Trong quá trình nổ mìn lựa chọn thời điểm nổ mìn hợp lý và được chủ đầu 
tư thoả thuận với chính quyền địa phương vào 5h chiều trong ngày. Đồng thời, 
thông báo rộng rãi cho công nhân và nhân dân trong vùng bằng loa truyền thanh của 
xã, để đảm bảo khoảng cách đá văng đến  người > 250m; > 150m đến công trình.

Đối với tiếng ồn, độ rung do nổ mìn: Thực hiện theo đúng hộ chiếu nổ mìn.

Đối với tiếng ồn do hoạt động nghiền sàng, bốc xúc, vận chuyển sản phẩm:

+ Yêu cầu các chủ phương tiện kiểm tra thiết bị thường xuyên và đảm 
bảo chế độ kiểm định, bảo dưỡng xe máy theo đúng định kỳ quy định.

+ Lắp đặt các dây chuyền nghiền sàng đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật.

Mỗi công nhân tham gia khai thác và chế biến được trang bị đầy đủ bảo 
hộ lao động cần thiết theo đặc thù công việc.

4.2.4. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường

a. Phương án cải tạo, phục  hồi môi trường được lựa chọn thực hiện

Đối với khu vực moong khai thác: San gạt moong khai thác; Lắp đặt biển 
cảnh báo nguy hiểm; bổ sung đất màu và trồng cỏ gừng tại moong khai thác

Đối với khu vực khu vực khai trường: Di dời máy móc, thiết bị; san 
gạt, bổ  sung đất màu và trồng cây.

Đối với khu vực đường ngoại mỏ: Cải tạo lại tuyến đường ngoại mỏ.

b. Kế hoạch thực hiện; kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi  môi trường sau  khi nâng công suất mỏ 
đồng

Công ty đã thực h iện đóng tiền ký quỹ bảo vệ môi trường với tổ ng số 
tiền là: đồng Theo bảng xác nhận Công nợ tiền ký quỹ cải tạo 
phục hồi môi trường của Quỹ BVMT Thanh Hóa số 130/QBVMT

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường còn lại công ty phải thực 
hiện ký quỹ: 463.162.120 đồng.

Số lần ký quỹ 9 lần:

+ Số lần ký quỹ lần đầu (25%): 115.790.530 đồng;

+ Các lần tiếp theo, số tiền mỗi lần là 43.421.449 đồng.



Thời gian thực hiện ký quỹ lần đầu trước ngày đăng ký bắt đầu xây 
dựng cơ bản mỏ; việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực hiện trong khoảng 
thời gi an không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số 
giá tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ.

Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hoá.

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với rủi ro, sự cố môi trường

Sự cố sạt lở moong khai thác: Thực hiện các  biện pháp kỹ thuật an toàn 
trong suốt quá trình khai thác mỏ; khai thác đúng thiết kế đã được phê duyệt; 
giám sát sự cố sạt lở moong khai thác; khi xảy ra sự cố, di dời người  và thiết bị 
đến nơi an toàn, gia cố khu vực bị sạt lở.

Sự cố tai nạn lao động: Lắp đặt bảng nội quy an toàn lao động. Trang bị 
đầy đủ  bảo hộ lao động th eo quy định tại từng khâu sản xuất. Tuyên truyền, tập 
huấn nâng cao ý thức người lao động. Khi xảy ra sự cố, kịp thời sơ cứu người 
bị nạn và đưa đi cấp cứu tại cơ sở y  tế gần nhất, thông báo với các cơ quan 
chức năng quản lý lao động có liên quan.

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.1. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng công 
trình và khai thác chế biến tại khu vực cấp phép. 

Giám sát ch ất lượng môi trường không kh í.

Tần suất giám sát: 01 lần.

ng số giám sát: bụi và tiếng ồn, độ rung, CO, NO

Vị trí giám sát:  

+ 01 điểm tại khu vực khai thác.

+ 01 điểm tại khu vực khai trường.

+ 01 điểm tại khu vực xây dựng.

Tiêu chuẩn so sánh: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

ẩ ỹ ậ ố ề ế ồ ứ
ế ế ồ ại nơ ệ

ẩ ỹ ậ ố ề ậ
ị ậ ại nơi làm việ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị 
giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

5.2. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động khi 
nâng công suất 

Giám sát chất lượng môi trường không khí. 

 Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.



Vị trí giám sát: 02 vị trí:

+ 01 điểm tại trung tâm khu vực khai thác. 

+ 01 điểm tại khu vực nghiền sàng.

ng số giám sát (tại 2 điểm trên): bụi và tiếng ồn, độ rung, CO, NO

Tiêu chuẩn so sánh: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức 
tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu, giá 
trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị 
giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường: 

Thực hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định  phê duyệt kết quả thẩm 
định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật,  quản lý và tổ chức thi công phù hợp để 
hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến hệ sinh thái , môi trường và các hoạt 
động kinh tế dân sinh khác khu vực Dự án trong quá trình thi công xây dựng và 
hoạt động của dự án. 

Công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết 
quả thẩm định theo quy định tại Điều 114 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Tuân thủ các quy định hiện hành về môi trường, đất đai, xây dựng; 
nguyên, lâm nghiệp; an ninh, quốc phòng; bảo tồn đa dạng sinh học; khai thác, 
xả nước thải vào nguồn nước; các quy định về phòng cháy chữa cháy, ứng cứu 
sự cố và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự 
án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi  ro cho môi trường. 

Đảm bảo tính chính xác và chịu  trách nhiệm trước pháp luật về các thông 
tin, số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thực hiện yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ m
trường./.




































































































































































































